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1 1 Hồ Văn Thư Nam Ploang 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ét Nữ Ploang 1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Khuyên Nam Ploang 19/10/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Phú Qúy Nam Ploang 18/04/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Gia Nam Ploang 19/10/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Quân Nam Ploang 23/07/2019 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Ngọc Bé Nữ Ploang 26/11/2021 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Ngọc Ngoan Nữ Ploang 20/7/2023 Con Vân Kiều

2 1 Hồ Trực Nam Ploang 1950 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phươn Nữ Ploang 1953 Vợ Vân Kiều

3 1 Hồ Văn Sỹ Nam Ploang 1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Liễu Nữ Ploang 14/04/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hà My Nữ Ploang 23/10/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Truyền Nam Ploang 15/06/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Bảo Trang Nữ Ploang 15/5/2021 Con Vân Kiều
6 Hồ Đức Trí Nam Ploang 3/9/2022 Con Vân Kiều

4 1 Hồ Văn Thi Nam Ploang 1977 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nan Nữ Ploang 1979 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Minh Nữ Ploang 6/12/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Chinh Nữ Ploang 30/11/2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Chon Nữ Ploang 1/1/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Hoa Chanh Nữ Ploang 3/1/2014 Con Vân Kiều
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7 Hồ Thị Oanh Nữ Ploang 4/3/2017 Con Vân Kiều
8 Hồ Thanh Hữu Nam Ploang 5/7/2018 Con Vân Kiều

5 1 Hồ Thị Sao Nữ Ploang 1/1/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Bảo Yến Nữ Ploang 1/1/2019 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Bảo An Nam Ploang 6/26/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Lan Nữ Ploang 12/31/2023 Con Vân Kiều

6 1 Hồ Văn Sáo Nam Ploang 1975 Chủ hộ Vân Kiều
7 1 Hồ Văn Vại Nam Ploang 1999 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Sai Nữ Ploang 2006 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Đức Duy Nam Ploang 23/9/2023 Con Vân Kiều

8 1 Hồ Thị Thi Nữ Ploang 1975 Chủ hộ Vân Kiều
9 1 Hồ Văn Việt Nam Ploang 1962 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Linh Nữ Ploang 1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Quốc Nam Ploang 14/6/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ văn Đời Nam Ploang 18/9/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Đẹp Nam Ploang 1/1/2019 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Đép Nữ Ploang 2021 Con Vân Kiều

10 1 Hồ Văn Sư Nam Ploang 1/1/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Anh Nữ Ploang 5/3/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Đào Nam Ploang 18/05/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Đỉnh Nữ Ploang 7/9/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Huỳnh Nam Ploang 17/07/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Ngọc Diệu Nữ Ploang 20/01/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Mai Hằng Nữ Ploang 2/5/2020 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ Ploang 7/3/2021 Con Vân Kiều
9 Hồ Quốc Khánh Nam Ploang 2/9/2022 Con Vân Kiều

11 1 Hồ Văn Trinh Nam Ploang 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Liên Nữ Ploang 1/1/1987 Vợ Vân Kiều
4 Hồ Thị Sỹ Nữ Ploang 15/04/2011 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Sâm Nam Ploang 4/4/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Khăm Nữ Ploang 22/08/2012 Con Vân Kiều



6 Hồ Văn Sữa Nam Ploang 6/12/2015 Con Vân Kiều
12 1 Nguyễn Văn Tòa Nam Ploang 1977 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Tha Nữ Ploang 1982 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Con Nữ Ploang 28/08/2003 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Cuối Nam Ploang 30/11/2005 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Văn Quân Nam Ploang 18/08/2009 Con Vân Kiều

13 1 Hồ Thị Hoa Nữ Ploang 1977 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Viết Dũng Nam Ploang 6/5/2009 Con Vân Kiều

14 1 Nguyễn Văn Thương Nam Ploang 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Non Nữ Ploang 15/06/1989 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Long Nữ Ploang 4/6/2012 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Lành Nữ Ploang 31/10/2013 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Quốc Cường Nam Ploang 24/04/2018 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Văn Quyết Nam Ploang 4/6/2019 Con Vân Kiều
7 Nguyễn Văn Chiến Nam Ploang 7/12/2020 Con Vân Kiều
8 Nguyễn Thị Duyên Nữ Ploang 4/5/2024 Con Vân Kiều

15 1 Hồ Văn Bồng Nam Ploang 1/1/1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khe Nữ Ploang 1/7/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Huyền Nam Ploang 12/10/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ văn Hậu Nam Ploang 24/02/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hạnh Nữ Ploang 5/6/2015 Con Vân Kiều

16 1 Hồ Thị Keo Nữ Ploang 30/06/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khánh Du Nữ Ploang 14/10/2013 Con Vân Kiều
3 Hồ Quốc Nhật Nam Ploang 10/1/2016 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Mai Nhi Nữ Ploang 10/11/2017 Con Vân Kiều
5 Nguyễn La Hơi Nam Ploang 12/7/1998 Chồng Vân Kiều
6 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ Ploang 1/6/2021 Con Vân Kiều

17 1 Hồ Văn Va Nam Ploang 1/1/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Nhung Nữ Ploang 15/05/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Tiểu Vy Nữ Ploang 18/9/2016 con Vân Kiều
4 Hồ Quang Hưng Nam Ploang 2/5/2018 con Vân Kiều



5 Hồ Văn Huy Nam Ploang 7/12/2020 con Vân Kiều
18 1 Hồ Văn Tuyên Nam Ploang 1986 Chủ hộ Vân Kiều
19 1 Nguyễn Văn Xưng Nam Ploang 2/2/1998 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nghĩ Nữ Ploang 11/9/1997 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Huế Nữ Ploang 15/05/2015 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ Ploang 6/3/2018 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Đức Thành Nam Ploang 10/7/2021 Con Vân Kiều

20 1 Hồ Thị Vân Nữ Ploang 1/1/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Khánh Nam Ploang 7/9/2011 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Diệp Nam Ploang 31/10/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Doanh Nam Ploang 26/12/2015 Con Vân Kiều

21 1 Hồ Văn Tài Nam Ploang 15/9/1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chuyên Nữ Ploang 1/1/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Đức Nam Ploang 2/1/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mai Nữ Ploang 13/07/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Đào Nữ Ploang 20/07/2017 Con Vân Kiều

22 1 Hồ Văn Sông Nam Ploang 1981 Chủ hộ Vân Kiều
23 1 Hồ Văn Gió Nam Ploang 1/1/1989 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Yên Nữ Ploang 20/02/2006 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Hùng Nam Ploang 10/20/2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Heo Nam Ploang 1993 Em Vân Kiều

24 1 Hồ Thị Dàn Nữ Ploang 1966 Chủ hộ Vân Kiều
25 1 Hồ Văn Tèo Nam Ploang 13/09/1992 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Vịt Nữ Ploang 1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nữ Nữ Ploang 2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Phay Nam Ploang 2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Phúc Nam Ploang 2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Phú Nam Ploang 2014 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Bảo Chi Nữ Ploang 10/8/2023 Con Vân Kiều

26 1 Hồ Thị Hoàn Nữ Ploang 1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Luôn Nam Ploang 2001 Chồng Vân Kiều



3 Hồ Thị Ngọc Nhi Nữ Ploang 13/11/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mỵ Nương Nữ Ploang 12/2/2020 Con Vân Kiều

27 1 Hoàng Văn Tý Nam Ploang 1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Xon Nữ Ploang 29/11/2000 Con Vân Kiều
3 Hoàng Trường Phúc Nam Ploang 30/07/2017 Cháu Vân Kiều
4 Hoàng Thị Ngọc Yến Nữ Ploang 8/3/2019 Cháu Vân Kiều

28 1 Hồ Văn Anh Nam Ploang 1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đanh Nữ Ploang 1996 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Như Nữ Ploang 2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Kim Nhân Nữ Ploang 2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Hiếu Nam Ploang 2019 Con Vân Kiều

29 1 Hồ Thị Cai Nữ Ploang 1960 Chủ hộ Vân Kiều

30 1 Hồ Thị Diên Nữ Rìn Rìn 1/1/1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Thao Nam Rìn Rìn 17/9/1999 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Hoàng Nam Rìn Rìn 2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Huỳnh Nam Rìn Rìn 2006 Con Vân Kiều

31 1 Trương Thị Vương Nữ Rìn Rìn 1/1/1970 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Duy Tạo Nam Rìn Rìn 2007 Con Vân Kiều

32 1 Hoàng Thị Tho Nữ Rìn Rìn 1/1/1983 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị An Nữ Rìn Rìn 24/8/2008 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Hàn Nam Rìn Rìn 16/05/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Giỏi Nam Rìn Rìn 29/05/2016 Con Vân Kiều

33 1 Hồ Thị Di Nữ Rìn Rìn 1977 Chủ hộ Vân Kiều
34 1 Hồ Thị Huế Nữ Rìn Rìn 1/1/1978 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Quân Nam Rìn Rìn 2001 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nguyệt Nữ Rìn Rìn 2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nguyên Nữ Rìn Rìn 2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Nhờ Nam Rìn Rìn 28/11/2018 Con Vân Kiều

35 1 Hồ Thoong Đầm Nam Rìn Rìn 1/1/1946 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Số Nữ Rìn Rìn 1966 Vợ Vân Kiều

Tổng 29 hộ, 127 khẩu



36 1 Hồ Thị Bốn Nữ Rìn Rìn 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Phương Nam Rìn Rìn 20/06/2020 Con Vân Kiều
3 Hồ Minh Chiến Nam Rìn Rìn 20/01/2022 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Cơ Nam Rìn Rìn 2023 Con Vân Kiều

37 1 Hồ Văn Quang Nam Rìn Rìn 1/1/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thoại Nữ Rìn Rìn 1/1/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Kiều Nam Rìn Rìn 3/10/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Kim Nữ Rìn Rìn 11/6/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kiệu Nữ Rìn Rìn 2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Cường Nữ Rìn Rìn 6/9/2018 Con Vân Kiều

38 1 Hồ Văn Vàng Nam Rìn Rìn 1/1/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ly Nữ Rìn Rìn 1/1/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ngọc Anh Nữ Rìn Rìn 24/04/2019 Con Vân Kiều
4 Hồ Khánh Vũ Nam Rìn Rìn 2021 Con Vân Kiều
5 Hồ Khánh Việt Nam Rìn Rìn 2023 Con Vân Kiều

39 1 Hồ Văn Hão Nam Rìn Rìn 1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Cao Thị Na Nữ Rìn Rìn 1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Diệp Nữ Rìn Rìn 19/05/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Duy Nam Rìn Rìn 2/10/2018 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Dịu Nữ Rìn Rìn 18/5/2020 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Dương Nam Rìn Rìn 7/15/1905 Con Vân Kiều

40 1 Hồ Văn Roăng Nam Rìn Rìn 1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ty Rìn Rìn 1/1/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ngọc Hường Nữ Rìn Rìn 10/13/2023 Con Vân Kiều

41 1 Hồ Văn Lào Nam Rìn Rìn 1974 Chủ hộ Vân Kiều
42 1 Hồ Xà Ngon Nam Rìn Rìn 1/1/1991 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Trăng Nữ Rìn Rìn 8/10/1997 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Giang Nữ Rìn Rìn 29/03/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mai Nữ Rìn Rìn 29/9/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Tuấn Nam Rìn Rìn 12/1/2017 Con Vân Kiều

43 1 Hồ Thị Hải Nữ Rìn Rìn 1975 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hồ Cai Xon Nam Rìn Rìn 1989 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Văn Sim Nam Rìn Rìn 11/10/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sinh Nam Rìn Rìn 14/10/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị San Nữ Rìn Rìn 2019 Con Vân Kiều

44 1 Hồ Đua Nam Rìn Rìn 1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Pon Nữ Rìn Rìn 1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ka Huy Nam Rìn Rìn 31/01/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngân Nữ Rìn Rìn 20/11/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Huy Nam Rìn Rìn 2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Bình Cường Nam Rìn Rìn 21/10/2022 Con Vân Kiều

45 1 Hồ Văn Vọng Nam Rìn Rìn 01/01/1969 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chở Nữ Rìn Rìn 01/01/1969 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Giáo Nữ Rìn Rìn 01/01/2009 Con Vân Kiều

46 1 Hồ Văn Bưi Nam Rìn Rìn 7/4/1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Sang Nữ Rìn Rìn 1/10/1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Xếp Nữ Rìn Rìn 13/03/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Bình Nam Rìn Rìn 18/3/2021 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Minh Nam Rìn Rìn 26/9/2022 Con Vân Kiều

47 1 Hồ Văn Nhương Nam Rìn Rìn 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Muồn Nữ Rìn Rìn 7/1/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Siêng Nam Rìn Rìn 6/12/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Say Nam Rìn Rìn 3/2/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Sương Nam Rìn Rìn 27/08/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Đăng Khoa Nam Rìn Rìn 21/01/2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Linh Chi Nữ Rìn Rìn 2023 Con Vân Kiều
8 Hồ Quốc Khải Nam Rìn Rìn 6/16/2025 Con Vân Kiều

48 1 Hồ Văn Đi Nam Rìn Rìn 01/01/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Ray Nữ Rìn Rìn 1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Khánh Trung Nam Rìn Rìn 2019 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Nhung Nữ Rìn Rìn 2021 Con Vân Kiều
5 Hồ Tấn Hùng Nam Rìn Rìn 2022 Con Vân Kiều



49 1 Hồ Thị Nhoang Nữ Rìn Rìn 1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Cuối Nam Rìn Rìn 12/24/1998 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Thị Nguyệt Ánh Nữ Rìn Rìn 2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Minh Hằng Nữ Rìn Rìn 2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Sanh Nữ Rìn Rìn 2022 Con Vân Kiều
6 Hồ Duy Khanh Nam Rìn Rìn 2025 Con Vân Kiều

50 1 Hồ Văn Khoẻ Nam Rìn Rìn 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiền Nữ Rìn Rìn 1/1/2006 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Nhật Duy Nam Rìn Rìn 5/19/2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Duyên Nữ Rìn Rìn 2025 Con Vân Kiều

51 1 Hồ Văn Sanh Nam Hôi Rấy 18/3/1960 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nga Nữ Hôi Rấy 1962 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Sĩ Nam Hôi Rấy 1995 Con Vân Kiều

52 1 Hồ Thị Keo Nữ Hôi Rấy 1955 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Minh Nữ Hôi Rấy 11/20/1999 Con Vân Kiều
3 Hồ Na Uy Nam Hôi Rấy 2/10/2017 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Thao Ly Nữ Hôi Rấy 7/18/2018 Cháu Vân Kiều
5 Hồ Ru Bi Nam Hôi Rấy 10/31/2020 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Thị Lệ Kỳ Nữ Hôi Rấy 10/30/2022 Cháu Vân Kiều

53 1 Hồ Phương Nam Hôi Rấy 1/1/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Lê Thị Tình Nữ Hôi Rấy 1/1/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Hạnh Nam Hôi Rấy 10/1/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Huyết Nam Hôi Rấy 4/11/2006 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Huỳnh Nam Hôi Rấy 29/3/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Yến Chi Nữ Hôi Rấy 4/2/2017 Con Vân Kiều

54 1 Hồ Văn Kích Nam Hôi Rấy 30/04/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Gương Nữ Hôi Rấy 5/6/2019 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Huệ Nữ Hôi Rấy 2001 Vợ Vân Kiều
4 Hồ Thị Hoài Thương Nữ Hôi Rấy 13/09/2023 Con Vân Kiều
5 Hồ Quốc Cường Nam Hôi Rấy 2021 Con Vân Kiều

Tổng Rìn Rìn 21 hộ 90 khẩu



55 1 Hồ Bảo Nam Hôi Rấy 1960 Chủ hộ Vân Kiều
56 1 Hồ Văn Vui Nam Hôi Rấy 1987 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Dửi Nữ Hôi Rấy 1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Đăng Nam Hôi Rấy 2018 Con Vân Kiều
4 Hồ  Thị Kim Hằng Nữ Hôi Rấy 22/2/2022 con Vân Kiều

57 1 Hồ Văn Vợt Nam Hôi Rấy 1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thế Nữ Hôi Rấy 1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Phiếu Nữ Hôi Rấy 3/3/2019 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Liễu Nữ Hôi Rấy 7/3/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Xuân Phúc Nam Hôi Rấy 2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Quang Lê Nam Hôi Rấy 2021 Con Vân Kiều

58 1 Hồ Văn Sắc Nam Hôi Rấy 1/1/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mi Nữ Hôi Rấy 1/1/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ha Na Nữ Hôi Rấy 14/8/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Đô La Nữ Hôi Rấy 23/9/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Nhu Ra Nam Hôi Rấy 25/12/2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Cô Na Nữ Hôi Rấy 31/5/2022 Con Vân Kiều

59 1 Hồ Văn Nhường Nam Hôi Rấy 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhương Nữ Hôi Rấy 1/1/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Như Nữ Hôi Rấy 18/12/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Kim Ngọc Nữ Hôi Rấy 20/8/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Tiên Nữ Hôi Rấy 22/06/2018 Con Vân Kiều

60 1 Hồ Văn Mong Nam Hôi Rấy 1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xinh Nữ Hôi Rấy 5/11/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hồng Linh Nữ Hôi Rấy 18/8/2016 con Vân Kiều
4 Hồ Kim Anh Nữ Hôi Rấy 25/10/2017 con Vân Kiều
5 Hồ Đại Nam Nam Hôi Rấy 20/9/2018 con Vân Kiều

61 1 Hồ Văn Sỹ Nam Hôi Rấy 1958 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thắm Nữ Hôi Rấy 1960 Vợ Vân Kiều

62 1 Hồ Văn Thế Nam Hôi Rấy 2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiếu Nữ Hôi Rấy 1/1/2000 Vợ Vân Kiều



63 1 Hồ Phức Nam Hôi Rấy 1977 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ly Nữ Hôi Rấy 1975 Vợ Vân Kiều

64 1 Hồ Văn Nữa Nam Hôi Rấy 1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Truông Nữ Hôi Rấy 1963 Vợ Vân Kiều

65 1 Hồ Văn Ngen Nam Hôi Rấy 1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tuy Nữ Hôi Rấy 8/3/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tiếp Nam Hôi Rấy 10/5/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Diệp Nam Hôi Rấy 3/1/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Gian Nam Hôi Rấy 10/6/2011 Con Vân Kiều
6 Hồ Ngọc Du Nam Hôi Rấy 01/03/2023 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Ngọc Giáo Nữ Hôi Rấy 19/8/2024 Con Vân Kiều

66 1 Hồ Văn Bên Nam Hôi Rấy 19/05/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Con Nữ Hôi Rấy 1/1/1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Sức Nam Hôi Rấy 17/11/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Siêu Nam Hôi Rấy 30/03/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Tiểu Nam Hôi Rấy 1/6/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Hương Nữ Hôi Rấy 5/8/2016 Con Vân Kiều

67 1 Hồ Bốn Nam Hôi Rấy 1964 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đụt Nữ Hôi Rấy 1/1/1964 Vợ Vân Kiều

68 1 Hồ Văn Liên Nam Hôi Rấy 1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Mai Nữ Hôi Rấy 1965 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hồng Nữ Hôi Rấy 9/27/1999 Con Vân Kiều

69 1 Nguyễn Văn Đụt Nam Hôi Rấy 1/1/1972 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chửi Nữ Hôi Rấy 1970 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Nhanh Nam Hôi Rấy 1994 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Den Nam Hôi Rấy 2009 Con Vân Kiều

70 1 Hồ Quyết Nam Hôi Rấy 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tua Nữ Hôi Rấy 15/05/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Trở Nam Hôi Rấy 6/2/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Về Nam Hôi Rấy 16/03/2011 Con Vân Kiều

71 1 Hồ Văn Ken Nam Hôi Rấy 1/1/1989 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hồ Thị Mi Nữ Hôi Rấy 1/1/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Tường Vy Nữ Hôi Rấy 2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Na Nữ Hôi Rấy 11/26/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hương Trà Nữ Hôi Rấy 4/13/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Tường Anh Nam Hôi Rấy 9/13/2019 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Ngọc Doanh Nữ Hôi Rấy 4/18/2025 Con Vân Kiều

72 1 Hồ Văn Tường Nam Hôi Rấy 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ly Nữ Hôi Rấy 11/25/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lưu Nữ Hôi Rấy 3/4/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Luyến Nữ Hôi Rấy 11/3/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Lâm Nam Hôi Rấy 9/2/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Chí Khang Nam Hôi Rấy 1/1/2000 Con Vân Kiều

73 1 Hồ Múi Nam Nước Đắng 1942 Chủ hộ Vân Kiều
74 1 Hồ Văn Khoa Nam Nước Đắng 1963 Chủ hộ Vân Kiều

2 Nguyễn Thị Hải Nữ Nước Đắng 1964 Vợ Vân Kiều
75 1 Hồ Văn Hùng Nam Nước Đắng 1/1/1992 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hờn Nữ Nước Đắng 1/1/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Đan Trường Nam Nước Đắng 25/09/2019 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Vũ Nam Nước Đắng 26/10/'2023 con Vân Kiều

76 1 Hồ Thị Thanh Nữ Nước Đắng 6/10/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chòn Nữ Nước Đắng 8/7/2004 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Tròn Nam Nước Đắng 12/6/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Nghĩa Nam Nước Đắng 12/8/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Dũng Nam Nước Đắng 15/6/2021 Con Vân Kiều

77 1 Hồ Văn Quang Nam Nước Đắng 30/11/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thiều Nữ Nước Đắng 30/4/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thương Hoành Nữ Nước Đắng 21/9/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Duy Khánh Nam Nước Đắng 27/12/2023 Con Vân Kiều

78 1 Hồ Thị Bách Nữ Nước Đắng 18/8/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Xuân Dạn Nam Nước Đắng 25/10/2007 Con Vân Kiều

Tổng: 22 hộ, 94 khẩu



3 Hoàng Xuân Du Nam Nước Đắng 3/2/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thu Nhi Nữ Nước Đắng 26/8/2016 Con Vân Kiều

79 1 Hồ Song Nam Nước Đắng 1/1/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bui Nữ Nước Đắng 1/1/1978 Vợ Vân Kiều
3 Hồ thị Thoại Nữ Nước Đắng 10/1/2017 Con Vân Kiều

80 1 Hồ Văn Minh Nam Nước Đắng 27/10/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Kót Nữ Nước Đắng 20/7/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Chinh Nam Nước Đắng 23/9/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Hằng Nữ Nước Đắng 1/12/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Anh Nữ Nước Đắng 5/11/2022 Con Vân Kiều

81 1 Hồ Văn Duy Nam Nước Đắng 1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dược Nữ Nước Đắng 1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Thúy Nữ Nước Đắng 3/10/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thúy Kiều Nữ Nước Đắng 26/10/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Thủy Tiên Nữ Nước Đắng 15/8/2022 Con Vân Kiều

82 1 Hồ Văn Khuôn Nam Nước Đắng 1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Dịu Nữ Nước Đắng 1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thiên Nam Nước Đắng 09/11/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Yến Nhi Nữ Nước Đắng 2019 Con Vân Kiều

83 1 Hồ Văn Vui Nam Nước Đắng 18/09/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mừng Nữ Nước Đắng 20/10/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Đức Nghĩa Nam Nước Đắng 10/7/2013 Con Vân Kiều
4  Hồ Thị Trà My Nữ Nước Đắng 5/1/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Đức Nguyên Nam Nước Đắng 7/11/2017 Con Vân Kiều

84 1 Hồ Văn Trung Nam Nước Đắng 1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Thiết Nam Nước Đắng 2004 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Việt Nam Nước Đắng 2009 Con Vân Kiều

85 1 Hồ Thị Hà Nữ Nước Đắng 1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Nhiên Nam Nước Đắng 2007 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Tươi Nữ Nước Đắng 2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tiết Nữ Nước Đắng 2013 Con Vân Kiều



5 Hồ Minh Kiệt Nam Nước Đắng 2015 Con Vân Kiều
86 1 Hồ Văn Sinh Nam Nước Đắng 1993 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hà Nữ Nước Đắng 1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Nhân Nam Nước Đắng 2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thùy Nhi Nữ Nước Đắng 2018 Con Vân Kiều

87 1 Hồ Văn Chu Nam Nước Đắng 1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dân Nữ Nước Đắng 1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hoàn Nữ Nước Đắng 2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị  Thanh Thảo Nữ Nước Đắng 2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thái Nguyên Nam Nước Đắng 2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Đức Thiện Nam Nước Đắng 2020 Con Vân Kiều

88 1 Hồ Văn Nghèo Nam Nước Đắng 5/11/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mong Nữ Nước Đắng 16/06/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Anh Tuấn Nam Nước Đắng 22/07/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tâm Nam Nước Đắng 31/10/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Bích Nam Nước Đắng 5/10/2020 Con Vân Kiều

89 1 Hồ Văn Nhơn Nam Nước Đắng 1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Buôi Nữ Nước Đắng 1980 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Hoàng Nam Nước Đắng 25/01/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hợi Nam Nước Đắng 17/07/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Tuấn Nam Nước Đắng 19/10/2015 Con Vân Kiều

90 1 Hồ Văn Cót Nam Nước Đắng 1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Đặng Thị Lan Nữ Nước Đắng 2004 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Anh Thư Nữ Nước Đắng 2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Đoan Trang Nữ Nước Đắng 2022 Con Vân Kiều

91 1 Hồ Thị Nhé Nữ Nước Đắng 1/1/1986 Chủ hộ Vân Kiều
92 1 Hồ Văn Râng Nam Nước Đắng 1952 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hom Nữ Nước Đắng 1955 Vợ Vân Kiều
93 1 Hồ Văn Tam Nam Nước Đắng 1952 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Ken Nữ Nước Đắng 1975 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thiị Hinh Nữ Nước Đắng 2003 Con Vân Kiều



4 Hồ Văn Minh Nam Nước Đắng 2013 Con Vân Kiều

94 1 Hồ Thị Keo Nữ Dốc Mây 1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Nghĩ Nam Dốc Mây 20/10/2010 Con Vân Kiều
3 Hồ Ngọc Quý Nữ Dốc Mây 18/08/2022 Con Vân Kiều

95 1 Hồ Văn Dũng Nam Dốc Mây 1965 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hà Nữ Dốc Mây 1970 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Cam Ly Nam Dốc Mây 2001 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Thương Nam Dốc Mây 2004 Con Vân Kiều

96 1 Hồ Lay Nam Dốc Mây 1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phung Nữ Dốc Mây 1978 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Côi Nam Dốc Mây 17/03/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mai Nữ Dốc Mây 2025 Cháu Vân Kiều

97 1 Hồ Văn Lôi Nam Dốc Mây 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khinh Nam Dốc Mây 1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Gòn Nam Dốc Mây 5/15/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Khang Nam Dốc Mây 12/17/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Giang Nam Dốc Mây 12/19/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Sang Nam Dốc Mây 12/4/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Văn Du Nam Dốc Mây 20/12/2019 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ Dốc Mây 7/13/2021 Con Vân Kiều

98 1 Hồ Lương Nam Dốc Mây 1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ La Khon Nữ Dốc Mây 1968 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Chơi Nam Dốc Mây 2002 Con Vân Kiều

99 1 Hồ Thị Xuôm Nữ Dốc Mây 1/1/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khuôm Nữ Dốc Mây 1/1/2007 Em Vân Kiều

100 1 Hồ Văn Đánh Nam Dốc Mây 1/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hà Nữ Dốc Mây 1/1/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Khăm Nam Dốc Mây 5/21/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tới Nữ Dốc Mây 8/30/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ văn Giới Nam Dốc Mây 7/16/2013 Con Vân Kiều

Tổng :  21hộ, 81 khẩu



6 Hồ Thị Duyên Nữ Dốc Mây 5/12/2017 Con Vân Kiều
101 1 Hồ Văn Hưng Nam Dốc Mây 1948 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Mai Nữ Dốc Mây 1956 Vợ Vân Kiều
102 1 Hồ Văn Nhông Nam Dốc Mây 1/1/1972 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hiếu Nữ Dốc Mây 1/1/1977 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ta Nưa Nam Dốc Mây 1/1/1997 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sơn Nam Dốc Mây 2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Mơ Nữ Dốc Mây 2010 Con Vân Kiều
6 Hồ Tuấn Vũ Nữ Dốc Mây 2012 Vân Kiều

103 1 Hồ Huy Nam Dốc Mây 1955 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhĩ Nữ Dốc Mây 1951 Vợ Vân Kiều

104 1 Hồ Văn Liệu Nam Dốc Mây 1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vò Nữ Dốc Mây 1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Quan Nam Dốc Mây 13/6/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Mỹ Châu Nữ Dốc Mây 28/03/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Bảo Yến Nữ Dốc Mây 10/10/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Bảo Châu Nữ Dốc Mây 10/2/2018 Con Vân Kiều
7 Y  Noa Nữ Dốc Mây 10/2/2002 Con Vân Kiều
8 Hồ Bảo Kiên Nam Dốc Mây 16/4/2023 Cháu Vân Kiều

105 1 Hồ Văn Thông Nam Dốc Mây 1935 Chủ hộ Vân Kiều
106 1 Hồ Thị Bưởi Nữ Dốc Mây 1/1/1984 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Trọng Nam Dốc Mây 1/1/2003 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Khan Nam Dốc Mây 1/1/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tre Nữ Dốc Mây 01/01//2011 Con Vân Kiều

107 1 Hồ Văn Thởi Nam Dốc Mây 1/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phanh Nữ Dốc Mây 1/1/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lay Nữ Dốc Mây 7/27/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Huê Nữ Dốc Mây 20/6/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hạnh Nữ Dốc Mây 20/6/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Nguyễn Nam Dốc Mây 2/4/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Văn Khanh Nam Dốc Mây 12/4/2018 Con Vân Kiều



108 1 Hồ Phươn Nam Dốc Mây 1956 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bon Nữ Dốc Mây 1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ra Ve Nam Dốc Mây 1977 Em Vân Kiều
4 Hồ Quốc Tuấn Nam Dốc Mây 28/6/2024 Con Vân Kiều

109 1 Hồ Văn Chay Nam Dốc Mây 1/1/1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Biểu Nữ Dốc Mây 1/1/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Cưởi Nam Dốc Mây 25/02/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Dịu Nữ Dốc Mây 15/12/2013 Con Vân Kiều

110 1 Hồ Ban Nam Dốc Mây 1974 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chôm Nữ Dốc Mây 2000 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Bé Nữ Dốc Mây 2001 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Văn Thang nam Dốc Mây 2002 Con Vân Kiều

111 1 Đinh Xi Nam Dốc Mây 16/05/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bình Nữ Dốc Mây 1/1/1994 Vợ Vân Kiều
3 Đinh Hải Nam Nam Dốc Mây 30/04/2017 Con Vân Kiều
4 Đinh Bảo Dương Nữ Dốc Mây 10/11/2020 Con Vân Kiều
5 Đinh Dung Linh Nữ Dốc Mây 14/08/2023 Con Vân Kiều

112 1 Hồ Văn Phình Nam Dốc Mây 1/1/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mon Nữ Dốc Mây 1/1/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Thủy Nữ Dốc Mây 22/11/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhi Nữ Dốc Mây 22/11/2018 Con Vân Kiều
5 Hồ Chân Thành Nam Dốc Mây 5/22/2024 Con Vân Kiều

113 1 Hồ Thị My Nữ Dốc Mây 1/1/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mai Nữ Dốc Mây 3/2/2014 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị An Nữ Dốc Mây 20/01/2018 Con Vân Kiều

114 1 Hồ Văn Chiểu Nam Dốc Mây 1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vai Nữ Dốc Mây 2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ân Nữ Dốc Mây 13/11/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Phong Nam Dốc Mây 01/01/2018 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Phôn Nữ Dốc Mây 2020 Con Vân Kiều

115 1 Hồ Thị Lanh Nữ Dốc Mây 2/4/1994 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hồ Thị Nhung Nữ Dốc Mây 2/8/2014 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Tuyết Nữ Dốc Mây 2/8/2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Trang Nữ Dốc Mây 7/7/2016 Con Vân Kiều

116 1 Hồ Văn Nhang Nam Dốc Mây 1999 chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xanh Nữ Dốc Mây 2000 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Thiệu Nữ Dốc Mây 26/9/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Thiên Nam Dốc Mây 17/06/2018 Con Vân Kiều

117 1 Hồ Thua Nam Dốc Mây 1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Luân Nữ Dốc Mây 1989 Vợ Vân Kiều
3 Đinh Siêu Nam Dốc Mây 2012 Con Vân Kiều
4 Y Siêu Nữ Dốc Mây 2014 Con Vân Kiều

118 1 Hồ Xuân Đi Nam Dốc Mây 1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Chạt Nữ Dốc Mây 1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Quang Khải Nam Dốc Mây 20/05/2022 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mẹt Nữ Dốc Mây 10/10/2025 Con Vân Kiều

119 1 Hồ Thị Thi Nam Dốc Mây 1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Thái Nữ Dốc Mây 5/8/2013 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Hải Nam Dốc Mây 8/3/2017 Con Vân Kiều

120 1 Hồ Ý Nam Đá Chát 1968 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Yêu Nữ  Đá Chát 1968 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Cu Nhõ Nam  Đá Chát 1999 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mơ Nữ  Đá Chát 1/1/2001 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Chi Nữ  Đá Chát 8/6/2019 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Văn Học Nam  Đá Chát 9/7/2021 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Thị Tuyết Nhi Nữ  Đá Chát 12/3/2023 Cháu Vân Kiều

121 1 Hồ Thị Pha Nữ  Đá Chát 1947 Chủ hộ Vân Kiều
122 1 Hồ Thị Xanh Nữ Đá Chát 10/9/1977 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nhân Nữ  Đá Chát 3/2/2004 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Nhông Nam  Đá Chát 5/2/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhung Nữ  Đá Chát 21/09/2007 Con Vân Kiều

Tổng 26 hộ, 109 khẩu



5 Hồ Thị Chung Nữ  Đá Chát 30/01/2011 Con Vân Kiều
123 1 Hồ Văn Lanh Nam Đá Chát 1/1/1996 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Sang Nữ  Đá Chát 20/02/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Duy Khánh Nam  Đá Chát 21/09/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Chinh Hảo Nam  Đá Chát 21/02/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Việt Hoàng Nam  Đá Chát 1/1/2020 Con Vân Kiều

124 1 Hồ Tuấn Anh Nam Đá Chát 29/5/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chay Nữ  Đá Chát 25/11/1996 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ha Na Nữ  Đá Chát 16/5/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Nhất Nam  Đá Chát 23/03/2018 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Thuý Nữ  Đá Chát 17/10/2023 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Ngọc Quý Nữ  Đá Chát 17/10/2023 Con Vân Kiều

125 1 Hồ Văn Vẽ Nam Đá Chát 15/04/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hần Nữ  Đá Chát 10/8/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tài Nam  Đá Chát 1/5/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Huyền Trang Nữ  Đá Chát 7/2/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Trọng Nam  Đá Chát 4/9/2014 Con Vân Kiều

126 1 Hồ Văn Giáp Nam Đá Chát 1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Thư Nữ  Đá Chát 16/08/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tương Nam  Đá Chát 24/10/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Phương Nữ  Đá Chát 24/04/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Phong Nam  Đá Chát 6/12/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Hương Nữ  Đá Chát 15/10/2007 Con Vân Kiều

127 1 Hồ Thị Rong Nam Đá Chát 2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Trần Văn Diệu Nữ  Đá Chát 1999 Chồng Vân Kiều
3 Trần Hồ Thuỳ Linh  Đá Chát 09/03/2021 Con Vân Kiều

128 1 Trần Văn Quýnh Nam Đá Chát 15/04/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Thoan Nữ  Đá Chát 16/01/1998 Vợ Vân Kiều
3 Trần Thị Nhi Nữ  Đá Chát 11/7/2010 Con Vân Kiều
4 Trần Gia Bảo Nam  Đá Chát 11/5/2012 Con Vân Kiều
5 Trần Thị Hoàng Châu Nữ  Đá Chát 6/4/2018 Con Vân Kiều



129 1 Hồ Văn Sơn Nam Đá Chát 1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Xuân Thị Khe Nữ  Đá Chát 1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị An Tuệ Nữ  Đá Chát 2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Nam Phong Nam  Đá Chát 01/3/2022 Con Vân Kiều
5 Hồ Nam Thỉnh Nam  Đá Chát 15/08/2024 Con Vân Kiều

130 1 Hồ Văn Dũng Nam Đá Chát 18/05/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Trinh Nữ  Đá Chát 20/10/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Son Nữ  Đá Chát 7/1/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Duy Nam  Đá Chát 23/11/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hồng Khánh Nữ  Đá Chát 5/5/2014 Con Vân Kiều

131 1 Hồ Văn Ngọc Nam Đá Chát 1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ốc Nữ  Đá Chát 1/2/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Huyền Nữ  Đá Chát 22/06/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hoài Nữ  Đá Chát 25/12/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Kim Phương Nữ  Đá Chát 12/09/2020 Con Vân Kiều

132 1 Phạm Văn Đức Nam Đá Chát 27/08/1991 Chủ hộ Kinh
2 Trần Thị Mai Nữ  Đá Chát 17/03/1996 Vợ Vân Kiều
3 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ  Đá Chát 18/01/2014 Con Kinh
4 Phạm Thị Hồng Yến Nữ  Đá Chát 1/3/2016 Con Kinh
5 Phạm Hoài An Nữ  Đá Chát 15/07/2018 Con Kinh
6 Phạm Thị Ý Nhiên Nam  Đá Chát 07/08/2022 Con Kinh

133 1 Hồ Thị Thiết Nữ Đá Chát 1/10/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Khánh Duy Nam  Đá Chát 2/18/2019 Con Vân Kiều
3 Hồ Khánh Huy Nam  Đá Chát 3/23/2020 Con Vân Kiều

134 1 Hồ Văn Thanh Nam Đá Chát 8/29/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiếu Nữ  Đá Chát 12/4/2005 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lan Anh Nữ  Đá Chát 5/20/2024 Con Vân Kiều

135 1 Hồ Thị Viên Nữ Thượng Sơn 10/15/2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Lê Ly Na Nữ Thượng Sơn 10/1/2024 Con Vân Kiều

136 1 Hồ Văn Manh Nam Thượng Sơn 24/04/1994 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng 15 hộ, 70 khẩu



2 Hồ Thị Châu Nữ Thượng Sơn 20/06/1996 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Gia Bảo Nam Thượng Sơn 9/7/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Gia Hân Nữ Thượng Sơn 4/5/2021 Con Vân Kiều
5 Hồ Gia Hào Nam Thượng Sơn 24/4/1994 Con Vân Kiều

137 1 Hồ Văn Bưng Nam Thượng Sơn 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hương Nữ Thượng Sơn 20/4/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Sức Nam Thượng Sơn 18/8/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tuấn Nam Thượng Sơn 11/23/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Khảo Nữ Thượng Sơn 19/03/2019 Con Vân Kiều

138 1 Hồ Văn Công Nam Thượng Sơn 8/10/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhàn Nữ Thượng Sơn 24/10/1996 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Dung Nữ Thượng Sơn 3/10/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Mạnh Hùng Nam Thượng Sơn 11/4/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Tuệ An Thượng Sơn 2021 Con Vân Kiều

139 1 Hồ Văn Manh Nam Thượng Sơn 27/6/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thoan Nữ Thượng Sơn 2/6/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hoài An Nam Thượng Sơn 14/05/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Trà My Nam Thượng Sơn 11/5/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Thủy Tiên Nữ Thượng Sơn 14/10/2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Linh Đan Nữ Thượng Sơn 12/3/2021 Con Vân Kiều

140 1 Hồ Văn Ranh Nam Thượng Sơn 21/02/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nuôn Nữ Thượng Sơn 28/1/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ngọc Diệp Nữ Thượng Sơn 1/12/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Quang Khải Nam Thượng Sơn 5/5/2022 Con Vân Kiều

141 1 Hồ văn Vừng Nam Thượng Sơn 17/5/1992 Con Vân Kiều
2 Hồ Thị Giáp Nữ Thượng Sơn 3/7/1998 vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Bình Nam Thượng Sơn 11/8/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Trọng Nam Thượng Sơn 7/10/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Thiên Nga Nữ Thượng Sơn 1/1/2019 Con Vân Kiều

142 1 Hồ Văn Cường Nam Thượng Sơn 21/6/1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Lợi Nữ Thượng Sơn 15/2/2001 Vợ Vân Kiều



3 Hồ Quốc Thiên Nam Thượng Sơn 23/7/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ Thượng Sơn 3/21/2024 Con Vân Kiều

143 1 Hồ Chả Nam Thượng Sơn 1963 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xam Nữ Thượng Sơn 1970 Vợ Vân Kiều

144 1 Hồ Bun Nam Thượng Sơn 1959 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hồng Nữ Thượng Sơn 1973 Vợ Vân Kiều

145 1 Hồ Thị Nga Nữ Thượng Sơn 1958 Chủ hộ Vân Kiều
146 1 Hồ Thị Thành Nữ Thượng Sơn 1965 Chủ hộ Vân Kiều
147 1 Hồ Văn Kiều Nam Thượng Sơn 1/1/1976 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Vai Nữ Thượng Sơn 1/1/1982 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Cường Nam Thượng Sơn 2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Quốc Nam Thượng Sơn 2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Màu Nữ Thượng Sơn 2000 Con Vân Kiều
6 Hồ Minh Khánh Nam Thượng Sơn 2016 Con Vân Kiều

148 1 Hồ Tiêm Nam Thượng Sơn 1/6/1958 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lan Nữ Thượng Sơn 6/15/1962 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thấy Nam Thượng Sơn 3/12/1991 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thuỳ Nữ Thượng Sơn 2005 Cháu Vân Kiều

149 1 Hồ Văn Thạch Nam Chân Trộng 1/1/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đường Nữ Chân Trộng 1/1/1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bông Nữ Chân Trộng 17/04/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Lưới Nam Chân Trộng 24/12/2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Quyên Nam Chân Trộng 10/5/2015 Con Vân Kiều

150 1 Hồ Thị Hoa Nam Chân Trộng 30/04/1968 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đoan Nữ Chân Trộng 1/1/1999 Con Vân Kiều
3 Hồ văn Tuấn Nam Chân Trộng 8/5/2018 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Thị Tuyết Chân Trộng 7/3/2020 Cháu Vân Kiều

151 1 Hồ Văn An Nam Chân Trộng 1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thà Nữ Chân Trộng 1981 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Quyết Nữ Chân Trộng 2007 Con Vân Kiều

Tổng  14 hộ 52 khẩu



4 Hồ Thị Nhung Nữ Chân Trộng 29/10/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Oanh Nữ Chân Trộng 17/05/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Đức Nam Chân Trộng 5/2/2019 Con Vân Kiều

152 1 Hồ Thị Đai Nữ Chân Trộng 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Chinh Nam Chân Trộng 1/1/2006 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Chung Nam Chân Trộng 10/1/2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Thủy Nam Chân Trộng 5/22/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Thuyên Nam Chân Trộng 11/27/2021 Con Vân Kiều

153 1 Hồ Thị Phình Nữ Chân Trộng 1/9/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Siêu Nam Chân Trộng 1/2/2010 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Suôn Nam Chân Trộng 29/02/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hằng Nữ Chân Trộng 20/01/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Huyền Nữ Chân Trộng 6/2/2018 Con Vân Kiều

6 Hồ Thị Yên Nữ Chân Trộng 10/26/2023 Con Vân Kiều

154 1 Hồ Thị Đeo Nữ Chân Trộng 1/1/1972 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Sư Nữ Chân Trộng 20/12/2008 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Sắc Nữ Chân Trộng 6/6/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ văn Bân Nữ Chân Trộng 7/2/2002 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Lý Nữ Chân Trộng 23/4/2004 Con dâu Vân Kiều
6 Hồ Thị Thảo Nhu Nam Chân Trộng 5/7/2020 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Thị An Nhiên Nữ Chân Trộng 23/08/2023 Cháu Vân Kiều

155 1 Hồ Văn Thương Nam Chân Trộng 1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xuân Nữ Chân Trộng 2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Kiệt Nam Chân Trộng 3 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Đào Nam Chân Trộng 2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Thu Trà Nữ Chân Trộng 30/3/2023 Con Vân Kiều

156 1 Hồ Văn Nhân Nam Chân Trộng 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Diền Nữ Chân Trộng 1989 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Vinh Nữ Chân Trộng 2/5/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Vàn Nữ Chân Trộng 18/12/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Nguyên Nam Chân Trộng 2/5/2016 Con Vân Kiều



157 1 Hồ Văn Minh Nam Chân Trộng 20/08/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thân Nữ Chân Trộng 19/04/1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Kim Nữ Chân Trộng 13/11/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tuyền Nữ Chân Trộng 10/04/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Mong Nam Chân Trộng 27/02/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Quyền Nam Chân Trộng 13/04/2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Đức Cao Nam Chân Trộng 15/11/2023 Con Vân Kiều

158 1 Hồ Văn Sanh Nam Chân Trộng 25/10/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mai Nữ Chân Trộng 2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Đức Duy Nam Chân Trộng 28/12/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hà My Nữ Chân Trộng 4/6/2020 Con Vân Kiều

159 1 Hồ Văn Cường Nam Chân Trộng 3/10/1997 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hạnh Nữ Chân Trộng 01/01/1985 Vợ Vân Kiều

160 1 Hồ Văn Linh Nam Bến Đường 15/10/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Tâm Nữ Bến Đường 20/5/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Huy Nam Bến Đường 8/8/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Hoàng Hải Nam Bến Đường 25/6/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ Bến Đường 11/27/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Hoàng Hưng Nam Bến Đường 1/11/2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Hoàng Phong Nam Bến Đường 30/12/2021 Con Vân Kiều

161 1 Hồ Việt Nam Bến Đường 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nga Nữ Bến Đường 26/3/1996 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hảo Nữ Bến Đường 7/8/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hoài Thương Nữ Bến Đường 1/1/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Phương Thuý Nữ Bến Đường 2/12/2022 Con Vân Kiều

162 1 Hồ Văn Sóc Nam Bến Đường 12/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hồng Nữ Bến Đường 15/5/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Vào Nữ Bến Đường 15/10/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Huy Nam Bến Đường 7/6/2014 Con Vân Kiều

Tổng 11 hộ, 56 khẩu



5 Hồ Văn Duy Nam Bến Đường 2/23/2018 Con Vân Kiều
163 1 Hồ Xăng Nam Bến Đường 1931 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Cần Nữ Bến Đường 1956 Vợ Vân Kiều
164 1 Hồ Văn Sang Nam Bến Đường 1986 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Chay Nữ Bến Đường 1/1/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Vời Nữ Bến Đường 21/12/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Vỹ Nam Bến Đường 4/12/2003 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Vinh Nam Bến Đường 3/9/2017 Con Vân Kiều

165 1 Hồ Thị Hồng Nữ Bến Đường 1/8/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Vẫn Hoài Nam Nam Bến Đường 25/11/2011 Con Vân Kiều
3 Cao Ngọc Hoàng Nam Bến Đường 5/10/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Yến Nhi Nữ Bến Đường 11/15/2022 Con Vân Kiều

166 1 Hồ Thị Hun Nữ Bến Đường 1/1/1973 Chủ hộ Vân Kiều
167 1 Hồ Thị Khon Nữ Bến Đường 1/1/1957 Chủ hộ Vân Kiều

168 1 Hồ Thị Mó Nữ Sắt 1951 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Léc Nam Sắt 1989 Con Vân Kiều
3 Hồ văn Thành Nam Sắt 2010 Cháu Vân Kiều

169 1 Hồ Phong Nam Sắt 1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hương Nữ Sắt 1977 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Gió Nữ Sắt 1998 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị khuyên Nữ Sắt 27/12/2006 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Viên Nam Sắt 25/07/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Bảo Yến Nữ Sắt 23/10/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Xoan Nữ Sắt 1999 Con dâu Vân Kiều
8 Hồ Văn Duân Nam Sắt 11/27/2023 Cháu Vân Kiều

170 1 Hồ Thị Thư Nữ Sắt 1974 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Thông May Nam Sắt 30/10/1998 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Xanh Nữ Sắt 2006 con dâu Vân Kiều

171 1 Nguyễn Văn Tiến Nam Sắt 1/1/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Sự Nữ Sắt 20/12/1983 Vợ Vân Kiều

Tổng 8 hộ, 30 khẩu



3 Nguyễn Văn Hùynh Nam Sắt 29/05/2000 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Uỳnh Nam Sắt 13/07/2003 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Oanh Nữ Sắt 24/07/2007 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Văn Út Nam Sắt 15/10/2014 Con Vân Kiều

172 1 Nguyễn Văn Hiệu Nam Sắt 7/1/1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiếu Nữ Sắt 1978 Vợ Vân Kiều
3 NguyễnVăn Đen Nam Sắt 1995 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Mó Nam Sắt 1998 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Văn Ren Nam Sắt 30/5/2000 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Văn Giáo Nam Sắt 4/8/2008 Con Vân Kiều
7 Nguyễn Thị Duyên Nữ Sắt 8/5/2016 Con Vân Kiều

173 1 Nguyễn Văn An Nam Sắt 1950 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Cà Rai Nữ Sắt 1954 Vợ Vân Kiều

174 1 Nguyễn Văn Hẩu Nam Sắt 1/1/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Rằng Nữ Sắt 8/5/1997 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Huấn Nam Sắt 28/01/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hân Nữ Sắt 16/03/2016 Con Vân Kiều

175 1 Hoàng Văn Thào Nam Sắt 1956 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xiên Nữ Sắt 2/12/1973 Vợ Vân Kiều

176 1 Hồ Thị May Nữ Sắt 1952 Chủ hộ Vân Kiều
177 1 Hồ Bao Nam Sắt 1968 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Giặc Nữ Sắt 1966 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hiền Nữ Sắt 10/11/2008 Cháu Vân Kiều

178 1 Hồ Thị Nhường Nữ Sắt 1/1/1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Thùy Nam Sắt 23/2/2011 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhì Nữ Sắt 26/9/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mỹ Chi Nữ Sắt 24/6/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Mỹ Ly Nữ Sắt 26/01/2019 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Mỹ Linh Nữ Sắt 26/01/2019 Con Vân Kiều

179 1 Nguyễn Văn Liên Nam Sắt 1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tuyết Nữ Sắt 1975 Vợ Vân Kiều



3 Nguyễn Thị Dàn Nữ Sắt 2/1/2004 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Doãn Nam Sắt 3/6/2005 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Văn Duy Nam Sắt 7/1/2007 Con Vân Kiều

180 1 Hồ Văn Hiếu Nam Sắt 1950 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vy Nữ Sắt 1955 Vợ Vân Kiều

181 1 Hồ Văn Lô Nam Sắt 1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khuyên Nữ Sắt 1/1/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Vũ Nam Sắt 2/9/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hà Nữ Sắt 26/09/2018 Con Vân Kiều

182 1 Hồ Văn Ua Nam Sắt 6/8/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nguyệt Nữ Sắt 1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Lụa Nữ Sắt 11/24/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Liệp Nữ Sắt 2/13/2016 Con Vân Kiều

183 1 Nguyễn Văn Vui Nam Sắt 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Sanh Nữ Sắt 22/12/1992 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Nhiên Nữ Sắt 9/9/2010 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Vinh Nam Sắt 15/5/2013 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Yến Như Nữ Sắt 2018 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Ngọc Hải Nam Sắt 2019 Con Vân Kiều

184 1 Nguyễn Linh Nam Sắt 1/1/1944 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bì Nữ Sắt 1/1/1960 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Lan Nữ Sắt 8/6/1974 Con Vân Kiều

185 1 Nguyễn Thị Xíu Nữ Sắt 2004 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Văn Nhân Nam Sắt 2022 Con Vân Kiều

186 1 Hồ Văn Liêng Nam Sắt 5/15/2000 Con Vân Kiều
2 Hồ Thị Lưu Nữ Sắt 25/07/1999 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ Sắt 18/11/2019 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhi Nữ Sắt 2021 Cháu Vân Kiều

187 1 Hồ Văn Cường Nam Sắt 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Trần Thị Đã Nữ Sắt 2/29/1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Huy Nam Sắt 10/11/2012 Con Vân Kiều



4 Hồ Thị Duy Nữ Sắt 7/29/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nhaất Nữ Sắt 1/27/2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Bảo Nam Sắt 10/29/2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Khánh An Nữ Sắt 10/27/2025 Con Vân Kiều

188 1 Hồ Thị Pha Nữ Trung Sơn 1940 Chủ hộ Vân Kiều
189 1 Hồ Thị Hay Nữ Trung Sơn 1974 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Khuôn Nam Trung Sơn 1997 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhung Nữ Trung Sơn 22/2/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhạn Nữ Trung Sơn 4/3/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Phơn Nam Trung Sơn 1968 chồng Vân Kiều

190 1 Hồ Văn Phương Nam Trung Sơn 1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dân Nữ Trung Sơn 1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Tâm Nữ Trung Sơn 24/10/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tài Nam Trung Sơn 14/6/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Bích Mai Nữ Trung Sơn 25/02/2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Diệp Trang Nữ Trung Sơn 2/2/2022 Con Vân Kiều

191 1 Nguyễn Thị Yêu Nữ Trung Sơn 10/2/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Văn Tiến Nam Trung Sơn 10/9/2010 Con Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Việt Mỹ Nữ Trung Sơn 13/12/2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Xúc Nam Trung Sơn 3/13/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Hữu Nam Trung Sơn 1/1/1995 Chồng Vân Kiều

192 1 Hồ Văn Ly Nam Trung Sơn 21/3/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Nhanh Nữ Trung Sơn 14/4/1999 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Chay Nữ Trung Sơn 27/10/2016 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Tuấn Phong Nam Trung Sơn 12/7/2018 Con Vân Kiều

193 1 Hồ Văn Văn Nam Trung Sơn 1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nất Nữ Trung Sơn 28/10/1980 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Mỹ Du Nam Trung Sơn 27/07/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Ma Róc Nam Trung Sơn 8/10/2018 Con Vân Kiều

194 1 Hồ Thị Thi Nữ Trung Sơn 1/1/1996 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng cộng: 20 hộ, 82 khẩu



2 Nguyễn Văn Huy Nam Trung Sơn 8/7/2012 Con Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Thái Nữ Trung Sơn 5/8/2013 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Hải Nam Trung Sơn 8/3/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Men Nữ Trung Sơn 1/1/1951 Mẹ Vân Kiều

195 1 Hồ Thị Ác Nữ Trung Sơn 1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Chung Nữ Trung Sơn 4/16/2005 Con Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Dung Nữ Trung Sơn 1/3/2016 Con Vân Kiều

196 1 Nguyễn Văn Xen Nam Trung Sơn 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ta Rói Nữ Trung Sơn 1/1/1997 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ Trung Sơn 1/10/2011 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ Trung Sơn 19/02/2015 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Bé Nữ Trung Sơn 1/1/2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Dũng Nam Trung Sơn 17/10/2019 Con Vân Kiều
7 Nguyễn Thị Thúy An Nữ Trung Sơn 7/25/2021 Con Vân Kiều

197 1 Hồ Thị Ta Buôn Nữ Trung Sơn 1/1/1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhân Nữ Trung Sơn 3/7/2005 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Đi Nữ Trung Sơn 3/10/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Thi Nam Trung Sơn 9/6/2012 Con Vân Kiều

198 1 Hồ Bông Nam Trung Sơn 1/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Nam Nam Trung Sơn 1/1/1989 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Dy Nữ Trung Sơn 1/1/1992 Con dâu Vân Kiều
4 Hồ Bắc Nam Trung Sơn 1/1/1998 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nhi Nữ Trung Sơn 1/1/2014 Cháu Vân Kiều

199 1 Hồ Văn Đình Nam Trung Sơn 10/2/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Yêu Nữ Trung Sơn 15/07/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Đoàn Nam Trung Sơn 24/08/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Viên Nữ Trung Sơn 1/7/2019 Con Vân Kiều

100 1 Hồ Thị Xi Đa Nữ Trung Sơn 1/1/1940 Chủ hộ Vân Kiều
201 1 Hồ Văn Suốt Nam Trung Sơn 1994 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Diệu Nữ Trung Sơn 30/8/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bảo Duyên Nữ Trung Sơn 4/12/2016 Con Vân Kiều



4 Hồ Thị Bảo Giang Nữ Trung Sơn 8/7/2020 Con Vân Kiều
202 1 Hồ Thị Trằng Nữ Trung Sơn 1/1/1999 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Phinh Nam Trung Sơn 16/3/1994 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Thanh Trường Nam Trung Sơn 17/9/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Huyền Nữ Trung Sơn 23/7/2019 Con Vân Kiều

203 1 Hồ Văn Ngoan Nam Trung Sơn 10/8/1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Hạnh Nam Trung Sơn 1/1/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Ngân Nữ Trung Sơn 28/6/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Hân Nữ Trung Sơn 6/2/2019 Con Vân Kiều

204 1 Hồ Núi Nam Trung Sơn 1954 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Noi Nữ Trung Sơn 1956 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Hùng Nam Trung Sơn 3/13/2005 Cháu Vân Kiều
4 Y Mẫn Nữ Trung Sơn 2002 Cháu dâu Vân Kiều
5 Hồ Thị Minh Tuyền Nữ Trung Sơn 2021 Cháu Vân Kiều

205 1 Hồ Thuôn Nam Trung Sơn 1/1/1983 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Trang Nữ Trung Sơn 1/1/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Phương Nam Trung Sơn 3/5/2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thủy Nữ Trung Sơn 10/5/2015 Con Vân Kiều

206 1 Hồ Nang Nam Trung Sơn 8/15/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Trang Nữ Trung Sơn 4/30/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Trọng Nghĩa Nam Trung Sơn 1/25/2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Hoàng Bảo Uyên Nữ Trung Sơn 6/14/2021 Con Vân Kiều

207 1 Hồ Thị Hoa Nữ Trung Sơn 1/1/1946 Chủ hộ Vân Kiều
208 1 Nguyễn Văn Toàn Nam Trung Sơn 1976 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Mon Nữ Trung Sơn 1979 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Diêng Nam Trung Sơn 1998 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Qúy Nam Trung Sơn 15/11/2000 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hương Nữ Trung Sơn 2004 Con dâu Vân Kiều
6 Nguyễn Thị Long Nữ Trung Sơn 14/10/2008 Con Vân Kiều

209 1 Hoàng Văn Hà Nam Trung Sơn 1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Cúc Nữ Trung Sơn 1/1/1995 Vợ Vân Kiều



3 Hoàng Văn Vỷ Nam Trung Sơn 16/11/2010 Con Vân Kiều
4 Hoàng Văn Ủy Nam Trung Sơn 23/11/2012 Con Vân Kiều
5 Hoàng Văn Lũy Nam Trung Sơn 5/8/2016 Con Vân Kiều
6 Hoàng Thị Ngọc Liên Nữ Trung Sơn 13/9/2018 Con Vân Kiều
7 Hoàng Thị Lệ Nữ Trung Sơn 17/10/2022 Con Vân Kiều
8 Hoàng Cuông Nam Trung Sơn 1938 Bố Vân Kiều
9 Hồ Thị Kìm Nữ Trung Sơn 1962 Mẹ Vân Kiều

210 1 Hồ Văn Lại Nam Trung Sơn 2004 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Soái Nữ Trung Sơn 2005 Vợ Vân Kiều
3  Đình Khánh Duy Nam Trung Sơn 11/23/2022 Con Vân Kiều

211 1 Hồ Văn Minh Nam Trung Sơn 8/26/2004 Chủ hộ Vân Kiều
2 Y Thung Nữ Trung Sơn 10/5/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Đức Tổng Nam Trung Sơn 9/3/2023 Con Vân Kiều

212 1 Hồ Văn Chủ Nam Trung Sơn 9/20/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hôồ Thị May Nữ Trung Sơn 7/27/2005 Vợ Vân Kiều
3 Hôồ Văn Sắc Nam Trung Sơn 3/3/2024 Con Vân Kiều

213 1 Hồ Văn Kòng Nam Trung Sơn 1/1/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Gì Nữ Trung Sơn 8/13/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Kiệt Nam Trung Sơn 11/22/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tuyết Nữ Trung Sơn 12/30/2019 Con Vân Kiều

214 1 Hồ Thanh Hoàng Nam Trung Sơn 7/29/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Muôn Nữ Trung Sơn 3/8/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thanh Đạt Nam Trung Sơn 10/24/2022 Con Vân Kiều

215 1 Hồ Văn Thắt Nam Trung Sơn 3/25/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Kun Nữ Trung Sơn 1/1/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Lan Hương Nữ Trung Sơn 10/28/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Anh Nam Trung Sơn 1/31/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Đức Cường Nam Trung Sơn 2/7/2018 Con Vân Kiều

216 1 Nguyễn Văn Quý Nam Trung Sơn 11/3/2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hương Nữ Trung Sơn 6/16/2004 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Anh Quân Nam Trung Sơn 11/2/2020 Con Vân Kiều



217 1 Hồ Văn Kỳ Nam Trung Sơn 8/12/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tưa Nữ Trung Sơn 1/1/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Quốc Anh Nam Trung Sơn 7/18/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Khánh Phong Nam Trung Sơn 3/20/2019 Con Vân Kiều

218 1 Hồ Thị Vảy Nam Trung Sơn 3/13/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thu Hằng Nữ Trung Sơn 10/4/2019 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Thái Nam Trung Sơn 9/6/2022 Con Vân Kiều

219 1 Nguyễn Thị Đào Nữ Long Sơn 1/1/1977 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Thanh Bình Nam Long Sơn 10/1/2006 Con Kinh

220 1 Trần Đình Diệp Nam Long Sơn 1974 Chủ hộ Kinh
2 Trần Minh Duyệt Nam Long Sơn 2003 Con Kinh
3 Trần Minh Quang Nam Long Sơn 2006 Con Kinh

221 1 Phan Thị Tý Nữ Long Sơn 1960 Chủ hộ Kinh
2 Phan Công Lâm Nam Long Sơn 1995 Cháu Kinh

222 1 Trần Thị Hường Nữ Long Sơn 1933 Chủ hộ Kinh
223 1 Nguyễn Văn Thuỷ Nam Long Sơn 15/7/1970 Chủ hộ Kinh

3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ Long Sơn 4/1/2006 Con Kinh
4 Nguyễn Thị Hoa Lan Nữ Long Sơn 1/9/2016 Con Kinh

224 1 Phan Văn Tô Nam Long Sơn 1962 Chủ hộ Kinh
2 Trần Thị Thanh Nữ Long Sơn 4/10/1967 Vợ Kinh

225 1 Nguyễn Thị Hồng Nữ Long Sơn 19/6/1957 Chủ hộ Kinh
226 1 Lê Thị Hậu Nữ Long Sơn 1952 Chủ hộ Kinh

227 1 Phạm Thị Hồng Nữ Liên Xuân 15/11/1958 Chủ hộ Kinh
2 Diệp Thị Bông Nữ Liên Xuân 10/5/1929 Mẹ Kinh
3 Phạm Thị Huế Nữ Liên Xuân 1/2/1975 Em Kinh
4 Trương Thị Kiều Như Nữ Liên Xuân 3/18/1995 Con Kinh

228 1 Trần Đức Ha Nam Liên Xuân 20/2/1941 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Thị Lọng Nữ Liên Xuân 20/01/1942 Vợ Kinh
3 Trần Văn Hưng Nam Liên Xuân 20/101978 Con Kinh

Tổng cộng 08 hộ, 15 khẩu

Tổng cộng 31 hộ, 126 Khẩu



229 1 Hoàng Thị Dị Nữ Liên Xuân 1959 Chủ hộ Kinh
230 1 Mai Thị Thuẩn Nữ Liên Xuân 1960 Chủ hộ Kinh

231 1 Hoàng Văn Thực Nam Cây Cà 3/12/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vân Nữ Cây Cà 9/7/1986 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Thị Vĩ Nữ Cây Cà 28/3/2010 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Bảo yến Nữ Cây Cà 11/12/2011 Con Vân Kiều
5 Hoàng Mỹ Duyên Nữ Cây Cà 23/08/2017 Con Vân Kiều
6 Hoàng Gia Kiệt Nam Cây Cà 14/7/2015 Con Vân Kiều
7 Hoàng Đức Duy Nam Cây Cà 10/6/2019 Con Vân Kiều
8 Hoàng Thiên Ân· Nam Cây Cà 21/06/2022 Con Vân Kiều
9 Hoàng Diệu Hòa Nữ Cây Cà 15/10/2023 Con Vân Kiều

232 1 Hồ Văn Côi Nam Cây Cà 1/1/1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Loan Nữ Cây Cà 24/4/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ Cây Cà 22/6/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Yến Nhi Nữ Cây Cà 23/9/2016 Con Vân Kiều

233 1 Lê Thị Tâm Nữ Cây Cà 1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Ngọc Nam Cây Cà 19/5/2003 Con Vân Kiều
3 Hoàng Thị Cúc Nữ Cây Cà 2/12/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Úc Nữ Cây Cà 31/01/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Minh Khang Nam Cây Cà 1/7/2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Như Yến Nữ Cây Cà 28/05/2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Như Ý Nữ Cây Cà 28/05/2020 Con Vân Kiều

234 1 Hồ Thị Dứt Nữ Cây Cà 1935 Chủ hộ Vân Kiều
235 1 Hồ Phí Nữ Cây Cà 1963 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Phan Nữ Cây Cà 1960 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mẹt Nam Cây Cà 2001 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Dữ Nam Cây Cà 29/01/2014 Con Vân Kiều

236 1 Hồ Văn Kanh Nam Cây Cà 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lúa Nữ Cây Cà 28/9/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Dữ Nam Cây Cà 1/29/2014 Con Vân Kiều

Tổng cộng 04 hộ, 9 khẩu



4 Hồ Ngọc Duyên Nữ Cây Cà 12/10/2018 Con Vân Kiều
237 1 Hồ Thị Pưr Nữ Cây Cà 1/1/1981 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Quân Nam Cây Cà 1/1/1979 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Thị Sen Nữ Cây Cà 1/6/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sanh Nam Cây Cà 20/3/2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Văn Nam Cây Cà 13/5/2010 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Thanh Nam Cây Cà 6/12/2013 Con Vân Kiều
7 Hồ Văn Tuấn Nam Cây Cà 5/11/2015 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Thiên Nữ Cây Cà 1/1/2018 Con Vân Kiều

238 1 Hồ Thị Nghiêm Nữ Cây Cà 1966 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Ngọc Nam Cây Cà 2000 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nguyên Nữ Cây Cà 10/10/2006 Con Vân Kiều

239 1 Hồ Thị Nhung Nữ Cây Cà 4/10/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhiệt Nữ Cây Cà 7/20/2004 Em Vân Kiều
3 Hồ Thành Đô Nam Cây Cà 3/9/2010 Em Vân Kiều
4 Hồ Hòa Long Nam Cây Cà 3/9/2010 Em Vân Kiều

240 1 Hoàng Thị Chiến Nữ Cây Cà 1/1/1965 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Văn Minh Nam Cây Cà 6/16/1905 Con Vân Kiều
3 Hoàng Văn Lanh Nữ Cây Cà 10/4/2004 Con Vân Kiều
4 Hoàng Văn Mạnh Nam Cây Cà 1998 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Mơ Nam Cây Cà 2002 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Phương Nam Cây Cà 1999 Con Vân Kiều
7 Hoàng Đức Nam Cây Cà 25/07/2017 Cháu Vân Kiều
8 Hoàng Phong Nam Cây Cà 15/11/2020 Cháu Vân Kiều
9 Hoàng Văn Tuấn Nam Cây Cà 24/11/2015 Cháu Vân Kiều
10 Hoàng Trà My Nữ Cây Cà 2018 Cháu Vân Kiều

241 1 Hồ Thị Phân Nữ Cây Cà 4/10/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Xuân Hoàn Nam Cây Cà 28/02/2007 Con Vân Kiều
3 Hoàng Văn Vũ Nam Cây Cà 25/07/2008 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Hải Yến Nữ Cây Cà 12/10/2010 Con Vân Kiều

5 Hồ Minh Đức Nam Cây Cà 8/2/2019 Con Vân Kiều



242 1 Hoàng Thị Thạch Nữ Cây Cà 16/8/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Bé Nữ Cây Cà 12/4/2006 Con Vân Kiều
3 Hoàng Như Nguyệt Nữ Cây Cà 22/02/2009 Con Vân Kiều
4 Hoàng Gia Bảo Nam Cây Cà 5/3/2014 Con Vân Kiều
5 Hoàng Gia Trí Nam Cây Cà 2/14/2017 Con Vân Kiều

243 1 Hồ Thị Reng Nữ Cây Cà 1943 Chủ hộ Vân Kiều
244 1 Hồ Thị Bỉ Nữ Cây Cà 1/1/1952 Chủ hộ Vân Kiều
245 1 Hồ Thị Chăm Pa Nữ Cây Cà 16/9/1966 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hoàng Văn Ai Nam Cây Cà 3/10/2003 Con Vân Kiều
3 Hoàng Thị Hân Nữ Cây Cà 1/12/2010 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Thon Nữ Cây Cà 5/12/2004 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thiên Phúc Nam Cây Cà 12/26/2021 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Thị Y Bình Nữ Cây Cà 4/30/2005 Con dâu Vân Kiều
7 Hoàng Thị Thanh Thúy Nữ Cây Cà 5/23/2024 Cháu Vân Kiều

246 1 Hồ Văn Tình Nam Cây Cà 20/10/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phứt Nữ Cây Cà 27/7/1989 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Linh Nam Cây Cà 28/11/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Khánh Huy Nam Cây Cà 1/5/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hưng Nữ Cây Cà 25/5/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Yến Nhi Nữ Cây Cà 4/14/2018 Con Vân Kiều

247 1 Hồ Thị Xoan Nữ Cây Cà 1/1/1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Thích Nam Cây Cà 8/29/2016 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Thảo Nữ Cây Cà 6/23/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Ninh Nam Cây Cà 1993 Chồng Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Thủy Nữ Cây Cà 22/11/2022 Con Vân Kiều

248 1 Hồ Văn Tường Nam Cây Cà 1/1/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tuyết Nữ Cây Cà 10/9/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Hạnh Nam Cây Cà 23/03/2019 Con Vân Kiều

249 1 Hồ Văn Hừng Nam Cây Cà 15/7/1983 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chưng Nữ Cây Cà 14/7/1978 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Xinh Nữ Cây Cà 21/11/2004 Con Vân Kiều



4 Hồ Thị Xanh Nữ Cây Cà 25/02/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hanh Nữ Cây Cà 29/01/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Hà Nữ Cây Cà 5/10/2014 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Huyền Nữ Cây Cà 10/17/2017 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Yến Nhi Nữ Cây Cà 28/12/2022 Con Vân Kiều

250 1 Hoàng Văn Nhan Nam Cây Cà 8/5/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phơi Nữ Cây Cà 3/2/2003 Con Vân Kiều
3 Hoàng Thị Thiên Ân Nữ Cây Cà 5/10/2025 Con Vân Kiều

251 1 Hoàng Văn Minh Nam Cây Cà 12/17/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Son Nữ Cây Cà 4/20/2006 Con Vân Kiều
3 Hoàng Tra Mi Nữ Cây Cà 11/7/2022 Con Vân Kiều
4 Hoàng Gia Khôi Nam Cây Cà 8/2/2025 Con Vân Kiều

252 1 Hồ Văn Tát Nam Cây Cà 10/3/1959 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xăm Nữ Cây Cà 5/27/1965 Vợ Vân Kiều

253 1 Hồ Văn Xuân Nam Cây Cà 3/3/1943 Chủ hộ Vân Kiều
2 Đinh Thị Luy Nữ Cây Cà 1/1/1951 Vợ Vân Kiều

254 1 Hồ Văn Sưa Nam Cổ Tràng 20/7/1957 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Kết Nữ Cổ Tràng 1962 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Văn Tai Nam Cổ Tràng 13/5/1994 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thương Nữ Cổ Tràng 10/01/1999 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Bảo Trang Nữ Cổ Tràng 23/01/2018 Cháu Vân Kiều
6 Hoàng Thị Yến Nhi Nữ Cổ Tràng 23/01/2018 Cháu Vân Kiều
7 Hoàng Văn Duy Nam Cổ Tràng 7/11/2015 Con Vân Kiều
8 Hoàng Văn Tuấn Nam Cổ Tràng 03/03/2020 Cháu Vân Kiều

255 1 Hồ Văn Lộc Nam Cổ Tràng 9/10/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Mai Nữ Cổ Tràng 4/5/1989 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lan Anh Nữ Cổ Tràng 21/10/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ Cổ Tràng 15/02/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Khánh Vân Nữ Cổ Tràng 17/08/2021 Con Vân Kiều
6 Hồ Hữu Đình Phong Nam Cổ Tràng 05/11/2023 Con Vân Kiều

Tổng cộng: 23 hộ, 106 khẩu



256 1 Nguyễn Thị Liệc Nữ Cổ Tràng 1953 Chủ hộ Vân Kiều
257 1 Hồ Văn Thoan Nam Cổ Tràng 3/9/1989 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Kim Nữ Cổ Tràng 2/7/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Quang Hải Nam Cổ Tràng 21/2/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Quỳnh Hương Nữ Cổ Tràng 17/4/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Quang Sơn Nam Cổ Tràng 01/4/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Min Hy Nữ Cổ Tràng 4/9/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Tường Vy Nữ Cổ Tràng 17/3/2021 Con Vân Kiều

258 1 Hồ Thị Số Nữ Cổ Tràng 1956 Chủ hộ Vân Kiều
259 1 Hồ Văn Long Nam Cổ Tràng 1986 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Pho Nữ Cổ Tràng 1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Quyên Nữ Cổ Tràng 8/10/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Yên Nữ Cổ Tràng 22/2/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nhi Nữ Cổ Tràng 24/5/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Trúc Nữ Cổ Tràng 06/3/2022 Con Vân Kiều

260 1 Hồ Thung Nam Cổ Tràng 16/7/1958 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đương Nữ Cổ Tràng 1962 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Bưa Nam Cổ Tràng 2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhờ Nữ Cổ Tràng 10/11/2003 Con dâu Vân Kiều
5 Hồ Văn Hiếu Nam Cổ Tràng 03/4/2019 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Văn Chiến Nam Cổ Tràng 26/06/2021 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Đình Trung Nam Cổ Tràng 09/08/2023 Cháu Vân Kiều

261 1 Nguyễn Thị Lan Nữ Cổ Tràng 1973 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Hàn Nam Cổ Tràng 01/01/1977 Chồng Vân Kiều

262 1 Hồ Thị Hoa Nữ Cổ Tràng 01/10/1986 Chủ hộ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thuấn Nam Cổ Tràng 05/8/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thu Hằng Nữ Cổ Tràng 13/9/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Thanh Hà Nữ Cổ Tràng 30/6/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ Cổ Tràng 31/10/2018 Con Vân Kiều
7 Hồ Văn Việt Nữ Cổ Tràng 29/06/2021 Con Vân Kiều

263 1 Hồ Cung Nam Cổ Tràng 01/10/1984 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hồ Thị Mai Sương Nữ Cổ Tràng 20/12/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Quyết Nam Cổ Tràng 08/11/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuân Nam Cổ Tràng 22/3/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kiều Anh Nữ Cổ Tràng 24/6/2016 Con Vân Kiều

264 1 Hồ Thị Đầm Nữ Cổ Tràng 1946 Chủ hộ Vân Kiều
265 1 Nguyễn Thị Son Nữ Cổ Tràng 09/09/1995 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hoàng Thị Linh Nhi Nữ Cổ Tràng 11/7/2013 Con Vân Kiều
3 Hoàng Thị Vy Oanh Nữ Cổ Tràng 24/4/2014 Con Vân Kiều
4 Hoàng Duy Khanh Nam Cổ Tràng 02/5/2016 Con Vân Kiều

266 1 Hồ Thị Lôm Nữ Cổ Tràng 1/6/1957 Chủ hộ Vân Kiều
267 1 Hồ Thị Mát Nữ Cổ Tràng 1951 Chủ hộ Vân Kiều
268 1 Hồ Văn Quang Nam Cổ Tràng 1990 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Yến Nữ Cổ Tràng 24/3/2010 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị An Nữ Cổ Tràng 13/1/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Khanh Nam Cổ Tràng 29/3/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ác Nữ Cổ Tràng 01/10/1946 Mẹ Vân Kiều

269 1 Hồ Văn Vinh Nam Cổ Tràng 01/11/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Bình Nữ Cổ Tràng 28/8/1982 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thực Nam Cổ Tràng 25/4/2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thủy Nữ Cổ Tràng 17/9/2003 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Thu Nữ Cổ Tràng 08/10/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Thư Nữ Cổ Tràng 18/3/2012 Con Vân Kiều
7 Hồ Nguyễn Hà Giang Nữ Cổ Tràng 26/7/2015 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Bảo Trang Nữ Cổ Tràng 15/05/2023 cháu Vân Kiều
9 Hồ Gia Bảo Nữ Cổ Tràng 21/09/2024 cháu Vân Kiều

270 1 Nguyễn Văn Hiếu Nam Cổ Tràng 1977 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chiến Nữ Cổ Tràng 1988 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Huy Nam Cổ Tràng 12/7/2006 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Hoài Nữ Cổ Tràng 14/7/2008 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Hằng Nữ Cổ Tràng 11/9/2011 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ Cổ Tràng 11/7/2014 Con Vân Kiều



7 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ Cổ Tràng 2021 Con Vân Kiều
8 Nguyễn Thanh Hải Nam Cổ Tràng 2023 Con Vân Kiều

271 1 Hồ Thị Phương Nữ Cổ Tràng 12/2/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hằng Nữ Cổ Tràng 19/5/2008 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Giang Nữ Cổ Tràng 15/7/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Minh Tý Nam Cổ Tràng 16/7/2014 Con Vân Kiều

272 1 Nguyễn Thị Phiên Nữ Cổ Tràng 1942 Chủ hộ Vân Kiều
273 1 Nguyễn Văn Xinh Nam Cổ Tràng 20/07/1997 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nhanh Nữ Cổ Tràng 05/02/2001 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Viết Anh Nam Cổ Tràng 13/05/2018 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thanh Phong Nam Cổ Tràng 21/06/2020 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thanh Phú Nam Cổ Tràng 5/13/2022 Con Vân Kiều

274 1 Hồ Văn Vân Nam Cổ Tràng 1972 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đi Nữ Cổ Tràng 1972 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Niềng Nữ Cổ Tràng 1950 Mẹ Vân Kiều
4 Hồ Văn Chim Nam Cổ Tràng 2001 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Xay Nữ Cổ Tràng 09/12/2004 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Sam Nữ Cổ Tràng 07/10/2023 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Văn Dim Nam Cổ Tràng 15/08/2004 Con Vân Kiều
8 Hồ Văn Sim Nam Cổ Tràng 16/06/2007 Con Vân Kiều

275 1 Hồ Văn Linh Nam Cổ Tràng 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mom Nữ Cổ Tràng 1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Quyết Nữ Cổ Tràng 23/12/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhung Nữ Cổ Tràng 29/5/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nhiệt Nữ Cổ Tràng 21/12/2010 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Nhiều Nữ Cổ Tràng 24/9/2016 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Nhàn Nữ Cổ Tràng 11/03/2018 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Như Nữ Cổ Tràng 26/08/2020 Con Vân Kiều

276 1 Nguyễn Văn Trường Nam Cây Sú 1/1/1951 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Noong Nữ Cây Sú 1/2/1951 Vợ Vân Kiều

Tổng cộng 22 hộ, 104 khẩu



277 1 Hồ Văn Huỳnh Nam Cây Sú 7/28/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Viên Nữ Cây Sú 2006 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Dung Nữ Cây Sú 2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Doanh Nữ Cây Sú 2024 Con Vân Kiều

278 1 Hồ Thị Nang Nam Cây Sú 5/19/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Sang Nữ Cây Sú 10/26/2013 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Sữu Nam Cây Sú 1/13/2016 Con Vân Kiều

279 1 Hồ Văn Thế Nam Cây Sú 18/6/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Di Nữ Cây Sú 1/6/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Giang Nữ Cây Sú 22/5/2010 Con Vân Kiều

280 1 Trần Văn Hồi Nam Khe Cát 4/1/1973 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hê Nữ Khe Cát 1/1/1975 Vợ Vân Kiều
3 Trần Văn Mạnh Nam Khe Cát 1/3/2004 Con Vân Kiều

281 1 Hồ Thị Khuế Nữ Khe Cát 1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Văn Chó Nam Khe Cát 18/8/2003 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhà Nữ Khe Cát 12/12/2004 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Mãi Nữ Khe Cát 14/2/2010 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Mai Nữ Khe Cát 3/7/2014 Con Vân Kiều
6 Hoàng Thị Trà My Nữ Khe Cát 9/2/2022 Con Vân Kiều

281 1 Hồ Văn Linh Nam Khe Cát 15/3/1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Sương Nữ Khe Cát 12/3/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Luyên Nam Khe Cát 10/1/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Niền Nữ Khe Cát 22/8/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Miên Nam Khe Cát 15/4/2011 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Hạnh Nữ Khe Cát 1/9/2015 Con Vân Kiều

283 1 Hồ Văn Sách Nam Khe Cát 1/1/1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Hinh Nữ Khe Cát 8/28/1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Oanh Nữ Khe Cát 6/23/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Doanh Nữ Khe Cát 5/6/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Duy Nam Khe Cát 8/7/2009 Con Vân Kiều

Tổng cộng 04 hộ 12 khẩu



6 Hoàng Ngọc Linh Nữ Khe Cát 8/8/2025 Cháu ngoại Vân Kiều
284 1 Hồ Thị Thư Nữ Khe Cát 1/1/1974 Chủ hộ Vân Kiều
285 1 Hồ Thị Sen Nam Khe Cát 10/1/1979 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Sỹ Nam Khe Cát 1/1/1980 Em Vân Kiều
286 1 Hồ Văn Hiền Nam Khe Cát 1/1/1980 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Yên Nữ Khe Cát 1/1/1980 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Diên Nam Khe Cát 1/3/2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Khuyên Nam Khe Cát 9/10/2003 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Khy Nam Khe Cát 6/20/2010 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Huy Nam Khe Cát 10/9/2011 Con Vân Kiều

287 1 Hồ Thị Nga Nam Khe Cát 01/01/1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lành Nữ Khe Cát 20/10/2004 Con Vân Kiều
3 Hồ Đàn Tường Nam Khe Cát 15/8/2004 Con Vân Kiều

288 1 Hồ Thị Mó Nam Khe Cát 1/1/1972 Chủ hộ Vân Kiều
289 1 Hồ Thị Hoa Nữ Khe Cát 1/1/1972 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Bê Nữ Khe Cát 1/14/1996 Con Vân Kiều
3 Hồ Xuân Bảo Nam Khe Cát 4/10/2001 Con Vân Kiều

290 1 Hồ Theo Nam Khe Cát 10/1/1960 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Vơn Nữ Khe Cát 3/29/1963 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hai Nghìn Nam Khe Cát 10/24/2000 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Phúc Nữ Khe Cát 1/1/1985 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Tinh Vệ Nữ Khe Cát 5/1/2021 Cháu Vân Kiều

291 1 Trần Phúc Nam Khe Cát 1/1/1939 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Quyên Nữ Khe Cát 1/1/1969 Vợ Vân Kiều

292 1 Hồ Phải Nam Khe Cát 1/1/1948 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bông Nữ Khe Cát 1/1/1959 Vợ Vân Kiều

293 1 Nguyễn Thị Hề Nam Khe Cát 1/1/1968 Chủ hộ Vân Kiều
294 1 Hoàng Văn Vừng Nam Khe Cát 10/1/1964 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Thi Nữ Khe Cát 8/18/1972 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Văn Chăn Nam Khe Cát 9/20/1998 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mương Nữ Khe Cát 10/10/2003 Con Vân Kiều



295 1 Nguyễn Văn Muôn Nam Khe Cát 6/20/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vang Nữ Khe Cát 11/5/2002 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Na My Nữ Khe Cát 11/1/2022 Con Vân Kiều

296 1 Nguyễn Văn Niêm Nam Khe Cát 1/4/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Ý Quỳnh Nữ Khe Cát 7/20/2005 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Duy Mạnh Nma Khe Cát 9/30/2023 Con Vân Kiều

297 1 Hồ Xuân Quý Nam Khe Cát 10/5/1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đen Nữ Khe Cát 11/4/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Xuân Khang Nam Khe Cát 8/21/2023 Con Vân Kiều

298 1 Hồ Xuân Quân Nam Khe Cát 2/12/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nguyệt Nữ Khe Cát 4/30/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ Khe Cát 2/6/2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Quỳnh Anh Nữ Khe Cát 22/22/2025 Con Vân Kiều

299 1 Hồ Văn Lắc Nam Khe Cát 12/28/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Huỳnh Nữ Khe Cát 7/17/2004 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Khải Nam Khe Cát 9/3/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Diệu Linh Nữ Khe Cát 12/29/2023 Con Vân Kiều

300 1 Hồ Văn Giao Nam Khe Cát 24/5/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lanh Nữ Khe Cát 03/2/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Như Nữ Khe Cát 1/11/2024 Con Vân Kiều
4 Hồ Đức Phúc Nam Khe Cát 03/12/2024 Con Vân Kiều

301 1 Trần Văn Thái Nữ Khe Cát 8/15/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Yên Nữ Khe Cát 1/5/2005 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Duy NHật Nam Khe Cát 10/15/2022 Con Vân Kiều

302 1 Hồ Văn Thiếu Nữ Khe Cát 11/4/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Duy Nữ Khe Cát 4/15/2005 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Uyên Nữ Khe Cát 10/5/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Su Nam Khe Cát 4/17/2024 Con Vân Kiều

303 1 Trần Thị Mót Nữ Khe Cát 5/29/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Trần Văn Hưng Nam Khe Cát 8/26/2017 Con Vân Kiều
3 Trần Thị Huyền Nữ Khe Cát 11/17/2018 Con Vân Kiều



4 Trần Minh Hiếu Nam Khe Cát 4/30/2022 Con Vân Kiều
304 1 Hồ Văn Vân Nam Khe Cát 6/8/2003 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hay Nữ Khe Cát 9/19/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Tuyết Linh Nữ Khe Cát 11/25/2012 Con Vân Kiều

305 1 Hồ Thị Ngần Nữ Khe Cát 1/1/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Ưa Nam Khe Cát 20/05/1995 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Anh Tuấn Nam Khe Cát 12/10/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thảo Nhi Nữ Khe Cát 8/5/2018 Con Vân Kiều

306 1 Nguyễn Văn Luân Nam Hồng Sơn 22/02/1949 Chủ hộ Kinh
2 Bùi Thị Chiến Nữ 1950 Vợ Kinh

307 1 Nguyễn Thị Thu Nữ Hồng Sơn 10/10/1956 Chủ hộ Kinh
308 1 Trần Thị Bon Nữ Hồng Sơn 1931 Chủ hộ Kinh

309 1 Ngô Thị Tam Nữ Rào Đá 07/01/1939 Chủ hộ Kinh
310 1 Nguyễn Thị Dạn Nữ Rào Đá 23/04/1940 Chủ hộ Kinh
311 1 Nguyễn Thị Bé Nữ Rào Đá 08/01/1960 Chủ hộ Kinh
312 1 Trương Thị Chăn Nữ Rào Đá 01/01/1939 Chủ hộ Kinh
313 1 Nguyễn Mường Nam Rào Đá 01/01/1936 Chủ hộ Kinh

2 Lê Thị Kính Nữ Rào Đá 01/01/1932 Vợ Kinh
314 1 Trần Văn Quyến Nam Rào Đá 01/01/1940 Chủ hộ Kinh

2 Nguyễn Thị Vui Nữ Rào Đá 10/02/1940 Vợ Kinh
3 Trần Thị Vang Nữ Rào Đá 01/01/1986 Con Kinh

315 1 Nguyễn Hoàng Nam Rào Đá 9/15/1986 Chủ hộ Kinh
2 Phan Thị Thuỷ Nữ Rào Đá 10/7/1992 Vợ Kinh
3 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ Rào Đá 4/10/2015 Con Kinh
4 Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang Nam Rào Đá 6/1/2017 Con Kinh
5 Nguyễn Gia Bảo Nam Rào Đá 8/4/2021 Con Kinh
6 Nguyễn Gia Long Nam Rào Đá 8/4/2021 Con Kinh

316 1 Hoàng Văn Thái Nam Rào Đá 5/16/1977 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Thị Bích Nữ Rào Đá 7/3/1985 Vợ Kinh

Tổng cộng 26 hộ,90 khẩu

Tổng cộng 3 hộ, 4 khẩu



3 Hoàng Thị Hoài Thương Nữ Rào Đá 10/14/2025 Con Kinh
4 Hoàng Thị Khánh Duyên Nữ Rào Đá 4/19/2013 Con Kinh
5 Hoàng Bảo Ngọc Nữ Rào Đá 3/1/2016 Con Kinh

317 1 Trần Thị Phương Nữ Quyết Thắng 12/21/1972 Chủ hộ Kinh
318 1 Hoàng Minh Bơi Nam Quyết Thắng 02/20/1945 Chủ hộ Kinh

2 Trần Thị Huệ Nữ Quyết Thắng 03/01/1947 Vợ Kinh
319 1 Nguyễn Văn Cư Nam Quyết Thắng 10/10/1947 Chủ hộ Kinh

2 Trần Thị Thêu Nữ Quyết Thắng 01/10/1948 Vợ Kinh
3 Nguyễn Văn Lần Nam Quyết Thắng 01/02/1977 Con Kinh

320 1 Nguyễn Thị Dĩa  Nữ Quyết Thắng 03/02/1954 Chủ hộ Kinh
321 1 Trần Đình Tam Nam Quyết Thắng 10/10/1971 Chủ hộ Kinh
322 1 Nguyễn Thị Xuân  Nữ Quyết Thắng 1/1/1954 Chủ hộ Kinh
323 1 Võ Thị Hoa  Nữ Quyết Thắng 11/26/1960 Chủ hộ Kinh
324 1 Võ Thị Kiều Nữ Quyết Thắng 06/01/1954 Chủ hộ Kinh

325 1 Trần Thị Hường Nữ Kim Sen 10/12/1947 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Văn Huy Nam Kim Sen 11/10/1977 Con Kinh
3 Nguyễn Hữu Phúc Nam Kim Sen 11/04/2018 Cháu Kinh

326 1 Nguyễn Thị Bê Nữ Kim Sen 2/3/1955 Chủ hộ Kinh
327 1 PhạmThị Khuyên Nữ Kim Sen 01/4/1940 Chủ hộ Kinh
328 1 Trần Thị Ngọc Liên Nữ Kim Sen 05/05/1995 Chủ hộ Kinh

2 Đoàn Trần Quốc Linh Nam Kim Sen 08/09/2016 Con Kinh
3 Đoàn Nữ An Nhiên    Nữ Kim Sen 06/09/2019 Con Kinh

329 1 Nguyễn Thị Thơm Nữ Rào Trù 01/01/1938 Chủ  hộ Kinh
330 1 Trần Thị Hà Nữ Rào Trù 20/4/1978 Chủ hộ Kinh

2 Lê Văn Minh Nam Rào Trù 1/11/2004 Con Kinh
3 Lê Yến Chi Nữ Rào Trù 10/24/2005 Con Kinh
4 Trần Văn Cu Nữ Rào Trù 01/01/2020 Con Kinh

331 1 Phạm Thị Quy Nữ Rào Trù 07/07/1957 Chủ hộ Kinh

Tổng 8 hộ, 20 khẩu

Tổng cộng 8 hộ, 11 khẩu

Tổng cộng 4 hộ, 8 khẩu



2 Trần Hữu Đạt Nam Rào Trù 17/06/1995 Con Kinh
332 1 Phan Thị Lợi Nữ Rào Trù 01/01/1964 Chủ hộ Kinh

333 1 Hoàng Văn Hai Nam  Trường Nam 10/05/1966 Chủ hộ Kinh
2 Hoàng Văn Tuấn Nam Trường Nam 14/02/1994 Con Kinh

334 1 Nguyễn Thị Liệu Nữ Trường Nam 9/2/1984 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Ngọc Tuấn Nữ Trường Nam 8/10/1982 Chồng Kinh
3 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ Trường Nam 11/2/2012 Con Kinh
4 Nguyễn Ngọc Tường Vân Nam Trường Nam 9/15/2014 Con Kinh
5 Nguyễn Lê Đăng Khôi Nam Trường Nam 6/24/2016 Con Kinh
6 Nguyễn Lê Phúc Hưng Nam Trường Nam 7/19/2024 Con

335 1 Hoàng Thị Vân Nữ Trường Nam 20/10/1963 Chủ hộ Kinh
336 1 Đỗ Trọng Tài Nam Trường Nam 22/12/2000 Chủ hộ Kinh

2 Dương Thị Mai Nữ Trường Nam 01/09/2004 Vợ Kinh
3 Đỗ Thị Kiều Loan Nữ Trường Nam 30/04/2023 Con Kinh
4 Đỗ Phúc Anh Nam Trường Nam 14/02/2025 Con Kinh

337 1 Hồ Thị Mừng Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1954 Chủ hộ Vân Kiều

2  Hồ Chừn Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1977  Con Vân Kiều

3 Hồ Văn Nhớ Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
05/05/2005 Cháu Vân Kiều

338 1 Hồ Báo Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/11/1995 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nhung Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
10/09/2000 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Quang Khải Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
19/05/2020 Con Vân Kiều

4 Hồ Trung Kiên Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/11/2002 Con Vân Kiều

339 1 Hồ Deo Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1972 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Chịu Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1980 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Thiệt Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/06/2002 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Tha Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
26/02/2004 Con Vân Kiều

5 Hồ Văn Thắng Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
05/02/2007 Con Vân Kiều

340 1 Hồ Đèo Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1962 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Thiên Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1964 Vợ Vân Kiều

Tổng cộng 4 hộ, 8 khẩu

Tổng cộng 4 hộ, 13 khẩu



341 1 Hồ Tân Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/02/1998 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Dung Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1998 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
24/9/2018 Con Vân Kiều

4  Hồ Phúc Hưng Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 '04/01/2023 Con Vân Kiều

342 1 Hồ Tình Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/04/1994 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Thảo Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1996 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Mạnh Long Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
11/08/2018 Con Vân Kiều

4  Hồ Thị Kim Phượng  Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 '11/10/2023 Con Vân Kiều

343 1 Hồ Chum Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/07/1991 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Vân Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1987 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Vy Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
23/05/2009 Con Vân Kiều

4 Hồ Văn Huy Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/11/2010 Con Vân Kiều

5 Hồ Duy Khánh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
16/08/2018 Con Vân Kiều

6 Hồ Thị Hòa Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
13/10/2019 Con Vân Kiều

7 Hồ Văn Hoàng Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
16/10/2021 Con Vân Kiều

8 Hồ Quốc Huynh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
04/05/2024 Con Vân Kiều

344 1 Hồ Keo Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1966 Chủ hộ Vân Kiều

345 1 Hồ Bờm Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
04/01/1997 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Lời Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
05/10/2001 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Ngọc Lan Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
21/10/2019 Con Vân Kiều

346 1 Hồ Việt Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 01/01/1981 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Trung Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
07/04/2004 Con Vân Kiều

3 Hồ Thành Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/08/2005 Con Vân Kiều

4 Hồ Dức Tiến Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
08/05/2021 Con Vân Kiều

347 1 Hồ Cằng Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
03/08/1987 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Thế Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1991 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Duyền Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/01/2009 Con Vân Kiều

4 Hồ Tình nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
25/09/2010 Con Vân Kiều

5 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
16/04/2019 Con Vân Kiều

6  Hồ Thị Thu Trang Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
05/02/2020 Con Vân Kiều

7 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
11/07/2022 Con Vân Kiều



8 Hồ Thị Phương Mai Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
22/02/2024 Con Vân Kiều

348 1 Hồ Tơ Hưm Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 01/01/1997 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Vẽ Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
21/01/2002  Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Bảo Anh Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
12/03/2017 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Bảo Uyên Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/09/2019 Con Vân Kiều

5 Hồ Thị Bảo Châu Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
02/11/2023 Con Vân Kiều

349 1 Hồ Xong Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
18/02/1994 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Xã Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/05/1997 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Kim Ngân Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/2014 Con Vân Kiều

4 Hồ Văn Mạnh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/01/2017 Con Vân Kiều

5 Hồ Bảo Nam Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
19/11/2019 Con Vân Kiều

350 1 Hồ Thị Phân Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1965 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Trinh Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
19/08/1990 Con Vân Kiều

3  Hồ Dương Anh Văn  Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
15/04/2018 Cháu Vân Kiều

4 Hồ Dương Văn Minh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
29/06/2020 Cháu Vân Kiều

351 1 Hồ Thị Đảo Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1962 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thân Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
05/05/2001 Con Vân Kiều

3 Hồ Thị Hiều Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
03/01/2004 Con Vân Kiều

4 Hồ Thanh sơn Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
11/10/2023 Cháu Vân Kiều

352 1 Hồ Cân Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/02/1998 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Lý Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
26/03/2003 Vợ Vân Kiều

353 1 Hồ Thị Bé Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
15/04/1978 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Bạn  Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
12/05/2008 Con Vân Kiều

3  Hồ Thị Bảo  Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 01/01/1946 Mẹ Vân Kiều

354 1 Hoàng Thị Chính Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
08/05/1990 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hoàng Thuyết Minh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/06/2013 Con Vân Kiều

355 1 Hồ thị Chuông Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
16/08/1958 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Đua Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
15/05/2002 Con Vân Kiều

3 Hồ Thị Vợt Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/09/2005 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Bé Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
10/04/2007 Cháu Vân Kiều

5 Hồ Thị Huệ Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
14/07/2007 Cháu Vân Kiều



356 1 Hồ Thị Xao Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1954 Chủ hộ Vân Kiều

357 1 Hồ Văn Hải Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/09/1973 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Liền Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
15/10/1973 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Văn Hùng Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
09/06/2011 Con Vân Kiều

358 1 Hồ Hiền Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
20/06/1992 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Trinh Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
13/07/2001 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Gia Hảo Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 29/04/2019 Con Vân Kiều

4 Hồ Đức Hiếu Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
21/10/2022 Con Vân Kiều

359 1 Hồ Thị Hom Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1957 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nghĩa Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
15/01/2009 Con Vân Kiều

3 Hồ Văn Tuyến Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/04/2011 Con Vân Kiều

360 1 Hồ Tường Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 20/08/1992 Chủ hộ Vân Kiều

2  Hồ Thị Hóa Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
20/11/1994 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Kim Thành Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
15/11/2016 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Kim Hân Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
23/08/2017 Con Vân Kiều

361 1 Hồ Chương Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1994  Chủ hộ Vân Kiều

2  Y Hiền Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
26/04/2002  Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Kim Trang Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
20/09/2018 Con Vân Kiều

362 1 Hồ Thị Hồng Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1974 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Duyên Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1996 Con Vân Kiều

3 Hồ Văn Tuân Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
18/01/2000 Con Vân Kiều

363 1 Hồ Em Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
27/06/1990 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Son Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1992 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thế Cường Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
11/03/2013 Con Vân Kiều

4 Hồ Xuân Trường Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
09/12/2016 Con Vân Kiều

5 Hồ Thiên Ân Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
30/10/2021 Con Vân Kiều

6 Hồ Phúc Thịnh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
30/10/2021 Con Vân Kiều

364 1 Hồ Văn Chót Nam
Hang Chuồn -

Nà Lâm
20/09/1988 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hoàng Thị Thu Nữ
Hang Chuồn -

Nà Lâm
20/12/1990 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Hằng Nga Nữ
Hang Chuồn -

Nà Lâm
27/08/2011 Con Vân Kiều

4 Hồ Hoàng Nhật Nam
Hang Chuồn -

Nà Lâm
29/11/2013 Con Vân Kiều



5 Hồ Thị Thùy Tiên Nữ
Hang Chuồn -

Nà Lâm
14/10/2017 Con Vân Kiều

6 Hồ Thị Kiệt Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1952 Con Vân Kiều

365 1 Hồ Thị Phúc Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/09/1975 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nhiều Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
03/01/2004 Con Vân Kiều

3 Hồ Thị Tình Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/08/1994 Cháu Vân Kiều

366 1 Hồ Thị Cáo Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1966 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Đăng Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/11/1996 Con Vân Kiều

3 Hồ Cu Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
17/08/1998 Con Vân Kiều

4 Hồ Quang Hiếu  Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
 22/09/2007 Cháu Vân Kiều

5 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/10/2010 Cháu Vân Kiều

6 Hồ Hoàng Anh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
02/01/2021 Cháu Vân Kiều

7 Hồ Hoàng Gia Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
11/03/2023 Cháu Vân Kiều

367 1 Hồ Thị Tả Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/1993 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
22/09/2013  Con Vân Kiều

368 1 Hồ Văn Muốn Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
07/07/2004 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Sen Đào Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
24/07/2006 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Bảo Long Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
03/11/2024 Con Vân Kiều

369 1 Hồ Thị Đăng Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
06/11/1996 Chủ hộ Vân Kiều

2 Nguyễn Hoàng Hậu Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
14/02/1994 Chồng Vân Kiều

3 Hồ Hoàng Anh Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/02/2021 Con Vân Kiều

4 Hồ Hoàng Gia Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
03/11/2023 Con Vân Kiều

5 Hồ Hồng Quyên Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
28/06/2025 Con Vân Kiều

370 1 Hồ Thị Thua Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
10/03/1993 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Duy Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
11/01/2014 Chồng Vân Kiều

3 Hồ Anh Khoa Nam
Hang Chuồn-

Nà Lâm
19/01/2018 Con Vân Kiều

371 1 Trần Thị Hợp Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
10/01/1975 Chủ hộ Vân Kiều

2 Trần Thị Hoa Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/2008 Con Vân Kiều

3 Hồ Thị Duyên Nữ
Hang Chuồn-

Nà Lâm
01/01/2013 Con Vân Kiều

372 1 Hồ Xuân Mày Nam Khe Dây 01/01/1944 Chủ hộ Vân Kiều
2  Hồ Văn Tế Nam Khe Dây 05/01/2008 Con Vân Kiều

Tổng cộng 35hộ, 135 khẩu



3  Hồ Tuấn Tú Nam Khe Dây 20/01/2013 Cháu Vân Kiều
4  Hồ Thái Sơn Nam Khe Dây 17/09/2021 Cháu Vân Kiều

373 1 Hồ Văn Thoả Nam Khe Dây 01/01/1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ  Thị Nguyên Nam Khe Dây 28/04/2003 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nga Nữ Khe Dây  15/04/2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Yến Nhi Nữ Khe Dây 26/08/2022 Cháu Vân Kiều

374 1 Hồ Thị Bê Nữ Khe Dây 01/01/1971 Chủ hộ Vân Kiều
2  Hồ Văn Tuần Nam Khe Dây 23/05/2002 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Thứ Nữ Khe Dây  16/02/1993 Con Vân Kiều
4  Hồ Thị Thủy  Nữ Khe Dây 16/01/2012  Cháu Vân Kiều
5  Hồ Văn Cửi Nam Khe Dây 18/04/1996 Con Vân Kiều
6  Hồ Thị Thảo Nhi Nữ Khe Dây 19/10/2021 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Thị Lai Nữ Khe Dây  '01/11/2002 Con dâu Vân Kiều
8 Hồ Thị Bảo Hân Nữ Khe Dây  05/07/2022 Cháu Vân Kiều

375 1 Hồ Thị Năng Nữ Khe Dây 01/01/1944 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Tiến Nam Khe Dây 25/05/2008 Cháu Vân Kiều
3  Hồ Thị Hoàng Hảo Nữ Khe Dây 20/06/2005 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Sỹ Nam Khe Dây 18/08/1984 Con Vân Kiều

376 Hồ Thị Khân Nữ Khe Dây 01/01/1962 Chủ hộ Vân Kiều
377 1 Hồ Thị Nhêng Nữ Khe Dây 01/01/1964 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Tường Nữ Khe Dây 16/04/1987 Con Vân Kiều
378 1 Hồ Văn Tuấn Nam Khe Dây 27/10/1990 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hương Nữ Khe Dây 26/04/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Muôn Nữ Khe Dây  '12/04/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thuôn Nữ Khe Dây 07/07/2020 Con Vân Kiều

379 1 Hồ Văn Sanh Nam Khe Dây 01/01/1965 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nghĩa Nữ Khe Dây 02/04/1967 Vợ Vân Kiều

380 1 Hồ Kiên Nam Khe Dây 01/01/1958 Chủ hộ Vân Kiều
381 1 Hồ Thị Linh Nữ Khe Dây 15/05/1977 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Loan Nữ Khe Dây 15/04/2014 Con Vân Kiều
Tổng cộng 10 hộ, 32 khẩu



382 1 Hồ Phong Nữ Khe Ngang 28/09/1956 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Yên Nữ Khe Ngang 01/01/1960  Vợ Vân Kiều

383 1 Hồ Lòng Nam Khe Ngang 30/09/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lích Nữ Khe Ngang 01/01/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mai Linh Nữ Khe Ngang 17/01/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Phương Lan Nữ Khe Ngang 08/01/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Nữ Khe Ngang 17/09/2020 Con Vân Kiều
6 Hồ Thái Nguyên Nữ Khe Ngang 11/26/2025 Con Vân Kiều

384 1 Hồ Văn Dưng Nam Khe Ngang 01/10/1982 Chủ hộ Vân Kiều
385 1 Hồ Văn Lai Nam Khe Ngang 08/09/1956 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nai Nữ Khe Ngang 01/01/1962 Vợ Vân Kiều
386 1 Nguyễn Thị Chặng Nữ Khe Ngang 01/01/1942 Chủ hộ Vân Kiều
387 Hồ Thị Theo Nữ Khe Ngang 01/01/1954 Chủ hộ Vân Kiều
388 1 Hồ Văn Nam Khe Ngang 01/01/1958 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hoa Nữ Khe Ngang 01/01/1960 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Ba Nam Khe Ngang 04/04/1990 Con Vân Kiều

389 1 Hồ Thị Yến Nữ Khe Ngang 31/12/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tuyết Nữ Khe Ngang 15/09/1999 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhung Nữ Khe Ngang 27/01/2001 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhàn Nữ Khe Ngang 21/01/2009 Con Vân Kiều

390 1 Hồ Văn Khối Nam Khe Ngang 15/02/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ văn Tiến Nam Khe Ngang 15/08/2005 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Tình Nữ Khe Ngang 19/02/2011 Con Vân Kiều

391 1 Hồ Phên Nam Khe Ngang 12/06/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Như Nguyệt Nữ Khe Ngang 05/01/2016 Con Vân Kiều

392 1 Hồ Mười Nam Khe Ngang 01/01/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thương Nữ Khe Ngang 26/10/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Táo Nam Khe Ngang 29/08/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tao Nam Khe Ngang 14/11/2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nguồn Nữ Khe Ngang 03/08/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Nga Nữ Khe Ngang 14/11/2021 Con Vân Kiều



7 Hồ Gia Bảo Nam Khe Ngang 14/10/2023 Con Vân Kiều
393 1 Hồ Thị Dung Nữ Khe Ngang 06/02/1961 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Lụa Nữ Khe Ngang 20/12/1992 Con Vân Kiều
3 Hoàng Hồ Quang Phong Nam Khe Ngang 11/07/2016 Cháu Vân Kiều
4  Hoàng Hồ Minh Tiến Nam Khe Ngang 08/11/2017 Cháu Vân Kiều
5  Hoàng Hồ Bảo Châu Nữ Khe Ngang 12/12/2019 Cháu Vân Kiều

394 1 Hồ Nội Nam Khe Ngang 01/01/1956 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mom Nữ Khe Ngang 01/01/1958 Vợ Vân Kiều

395 1 Hồ Phương Nam Khe Ngang 01/09/1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phả Nữ Khe Ngang 01/01/1963 Vợ Vân Kiều

396 1 Hồ Phương Nam Khe Ngang 01/01/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khanh Nữ Khe Ngang 01/01/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Thuyên Nam Khe Ngang 22/02/2019 Con Vân Kiều

397 1 Hồ Thị Kiều Nữ Khe Ngang 01/01/1958 Chủ hộ Vân Kiều
398 1 Hồ Gia Huy Nam Khe Ngang 03/11/2007 Chủ hộ Vân Kiều
399 1 Hồ Thị Nhung Nữ Khe Ngang 24/07/1995 Chủ hộ Vân Kiều

2 Trần Hoàng Nhật Nam Khe Ngang 25/10/2016 Con Vân Kiều
3 Hoàng Diệu Linh Nữ Khe Ngang 06/12/2024 Con Vân Kiều
4 Hoàng Tấn Nhậ Nam Khe Ngang 05/10/2018 Con Vân Kiều

400 1 Hồ Văn Vui Nam Khe Ngang 09/11/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Lê Thị Tý Nữ Khe Ngang 20/06/2000 Vợ Vân Kiều

401 1 Hồ Văn Cu Nam Khe Ngang 10/06/2004 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiếu Nữ Khe Ngang 31/03/2005 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Kim Loan Nữ Khe Ngang 13/07/2022 Con Vân Kiều
4 Hồ Minh Anh Nam Khe Ngang 01/04/2023 Con Vân Kiều

402 1 Hồ Thị Mơ Nữ Khe Ngang 25/09/2007 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Anh Thư Nữ Khe Ngang 11/11/2022 Con Vân Kiều

403 1 Hồ Văn Huyênh Nam Khe Ngang 07/07/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vui Nữ Khe Ngang 09/03/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Thành Nam Khe Ngang 31/07/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Hoàng Thảo Trang Nữ Khe Ngang 13/08/2024 Con Vân Kiều



404 1 Hồ Văn Hùng Nam Khe Ngang 02/02/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mai Nữ Khe Ngang 10/06/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Quang Hiếu Nam Khe Ngang 22/07/2021 Con Vân Kiều

405 1 Hồ Văn Nhớ Nam Khe Ngang 15/06/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ly Nữ Khe Ngang 16/03/2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ Khe Ngang 10/12/2021 Con Vân Kiều

406 1 Hồ Kô Ka Nam Khe Ngang 29/06/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Mỹ Nữ Khe Ngang 08/03/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Châu Nữ Khe Ngang 07/07/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Kiệt Nam Khe Ngang 18/02/2020 Con Vân Kiều

407 1 Hồ Thị Hương Nữ Khe Ngang 01/01/1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lý Nhung Nữ Khe Ngang 15/10/2004 Con Vân Kiều

408 1 Hồ Sành Nam Lâm Ninh 16/10/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lan Nữ Lâm Ninh 19/06/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Minh Châu Nữ Lâm Ninh 26/12/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Anh Vũ Nam Lâm Ninh 17/02/2015 Con Vân Kiều

409 Hồ Thị Lý Nam Lâm Ninh 01/01/1945 Chủ hộ Vân Kiều
410 1 Hồ Thị Tam Nữ Lâm Ninh 01/01/1966 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Yến Nữ Lâm Ninh 22/04/2011 Cháu Vân Kiều
3  Hồ Văn Sơn Nam Lâm Ninh 11/05/2005 Con Vân Kiều

411 1 Hồ Mừng Nam Lâm Ninh 12/04/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Binh Quy Nữ Lâm Ninh 21/01/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Nhân Nữ Lâm Ninh  20/12/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mỹ Lê Nữ Lâm Ninh 02/09/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Anh Đức Nam Lâm Ninh 04/02/2021 Con Vân Kiều

6 Hồ Thị Mỹ Dương Nữ Lâm Ninh 31/05/2022 Con Vân Kiều

412 1 Hồ Thị Vài Nữ Lâm Ninh 01/01/1967 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Chuân Nam Lâm Ninh 01/01/1992 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Hương Nữ Lâm Ninh 28/10/2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Minh Trí Nam Lâm Ninh 19/08/2015 Cháu Vân Kiều

Tổng cộng 26 hộ, 74 khẩu



5 Hồ Minh Khang Nam Lâm Ninh 07/05/2012 Cháu Vân Kiều
413 1 Hồ Vui Nam Lâm Ninh 07/04/1997 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Mạnh Nữ Lâm Ninh 01/01/2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Suôn Nữ Lâm Ninh 15/3/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị In Su Nữ Lâm Ninh 18/07/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Sen Nữ Lâm Ninh 20/08/2021 Con Vân Kiều
6  Hồ Thanh Sang Nam Lâm Ninh  31/08/2024 Con Vân Kiều

414 1 Hồ Thị Dưa Nữ Lâm Ninh  01/01/1957 Chủ hộ Vân Kiều
2  Hồ Hiền Nam Lâm Ninh  28/05/1998 Con Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Ánh Nam Lâm Ninh 07/09/2008 Con Vân Kiều

415 1 Hồ Rưm Nam Lâm Ninh 03/06/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mận Nữ Lâm Ninh 01/01/1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Anh Kiệt Nam Lâm Ninh 05/09/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ánh Kim Nữ Lâm Ninh 16/10/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Ánh Phúc Nam Lâm Ninh 02/12/2016 Con Vân Kiều

416 1 Nguyễn Văn thái Nam Lâm Ninh 12/16/1998 Chủ hộ Vân Kiều

2 Đinh Thị Ren Nữ Lâm Ninh 10/07/2002 Vợ Vân Kiều

3 Nguyễn Thị Hà Diễm Nữ Lâm Ninh  27/05/2020 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Hà Diệp Nữ Lâm Ninh 2/17/2022 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Văn Hiệp Nam Lâm Ninh 4/24/2024 Con Vân Kiều

417 1 Nguyễn Văn Thanh Nam Lâm Ninh 24/04/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bông Nữ Lâm Ninh 070/9/1994 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ Lâm Ninh 29/09/2013 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Hà Vỹ Nữ Lâm Ninh 18/04/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Đại Nam Lâm Ninh 30/07/2018 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Thị Hà Tuyên Nữ Lâm Ninh 15/09/2020 Con Vân Kiều

418 1 Bùi Thị Huê Nữ Tân Sơn 10/10/1964 Chủ hộ Kinh
419 1 Nguyễn Thị Bé Nữ Tân Sơn 11/20/1954 Chủ hộ Kinh
420 1 Nguyễn Thị Hoa Nữ Tân Sơn 8/20/1951 Chủ hộ Kinh

2 Nguyễn Thị Thuý Thuỳ Nữ Tân Sơn 1/1/2004 Cháu Kinh

Tổng cộng 10 hộ, 44 khẩu



421 1 Trần Thị Luyến Nữ Tân Sơn 6/10/1964 Chủ hộ Kinh
Nguyễn Trần Linh Như Nữ Tân Sơn 2015 Cháu Kinh
Nguyễn Trần Minh Quân Nam Tân Sơn 2019 Cháu Kinh

422 1 Nguyễn Thị Hoà Nữ Tân Sơn 5/6/1977 Chủ hộ Kinh
423 1 Nguyễn Thị Tuyến Nữ Tân Sơn 12/16/1964 Chủ hộ Kinh

Tổng 6 hộ, 9 khẩu
Tổng cộng: 423 hộ, 1.611khẩu



1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Hồ Văn Công Nam Nước Đắng 1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dưn Nữ Nước Đắng 1/1/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Kim Nữ Nước Đắng 22/05/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Đông Nam Nước Đắng 8/12/2006 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Đạt Nam Nước Đắng 25/12/2012 Con Vân Kiều

2 1 Hồ Văn Cách Nam Nước Đắng 15/02/1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Huy Nữ Nước Đắng 2005 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Hạnh Nữ Nước Đắng 2007 Con Vân Kiều

3 1 Hồ Văn Hiền Nam Nước Đắng 1/1/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vẽ Nữ Nước Đắng 1/1/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Hảo Nam Nước Đắng 19/11/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hưng Nam Nước Đắng 23/01/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Tố Uyên Nữ Nước Đắng 10/10/2022 Con Vân Kiều

4 1 Hồ Văn Sáng Nam Nước Đắng 1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mỹ Nữ Nước Đắng 20/7/2008 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nga Nữ Nước Đắng 8/18/1994 Vợ Vân Kiều
4 Hồ Thị Mỹ Kim Nữ Nước Đắng 3/1/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Duyên Nữ Nước Đắng 29/02/2016 Con Vân Kiều

5 1 Hồ Văn Lâm Nam Nước Đắng 1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Viêng Nữ Nước Đắng 1971 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Nhuận Nam Nước Đắng 1999 Con Vân Kiều

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     /12/2025 của UBND xã Trường Sơn)

ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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4 Hồ Văn Nhã Nam Nước Đắng 2002 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Nhiên Nam Nước Đắng 2004 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Thuận Nam Nước Đắng 2009 Con Vân Kiều

6 1 Hồ Văn Qúy Nam Hôi Rấy 1983 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ban Nữ Hôi Rấy 1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Say Nữ Hôi Rấy 9/2/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sang Nam Hôi Rấy 2/4/2006 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Sương Nữ Hôi Rấy 20/03/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Ranh Nữ Hôi Rấy 7/29/2006 Con dâu Vân Kiều
7 Hồ Văn Cu Nam Hôi Rấy 2025 Cháu Vân Kiều

7 1 Hồ Văn Bắc Nam Hôi Rấy 1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Huế Nữ Hôi Rấy 1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Sư Nữ Hôi Rấy 2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Phú Nữ Hôi Rấy 2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Tiểu Phụng Nữ Hôi Rấy 2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Kim Tuệ Nữ Hôi Rấy 2015 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Thanh Hằng Nữ Hôi Rấy 2017 Con Vân Kiều

8 1 Đặng Văn Hội Nam Hôi Rấy 1/11/1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị On Nữ Hôi Rấy 19/5/1981 Vợ Vân Kiều
3 Đặng Quốc Tuấn Nam Hôi Rấy 22/9/2007 Con Vân Kiều
4 Đặng Quốc Khánh Nam Hôi Rấy 1/8/2014 Con Vân Kiều

9 1 Hồ Văn Nhung Nam Hôi Rấy 17/03/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mẹt Nữ Hôi Rấy 27/12/1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Tâm Nữ Hôi Rấy 1/5/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Anh Tú Nam Hôi Rấy 12/18/2018 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Tuấn Nam Hôi Rấy 3/10/2011 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Tùng Nam Hôi Rấy 2020 Con Vân Kiều

10 1 Hồ Văn Biên Nam Hôi Rấy 1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Loàn Nữ Hôi Rấy 1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nguyệt Nữ Hôi Rấy 9/2/2010 Con Vân Kiều

Tổng: 05 hộ, 24 khẩu



4 Hồ Văn Thuyết Nam Hôi Rấy 29/03/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Anh Thư Nữ Hôi Rấy 15/04/2013 Con Vân Kiều

11 1 Hồ Văn Lời Nam Ploang 1964 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chéo Nữ Ploang 1967 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tư Nam Ploang 1993 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hợi Nam Ploang 2002 Con Vân Kiều

12 1 Trần Văn Hải Nam Rìn Rìn 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thoang Nữ Rìn Rìn 1/1/1997 Vợ Vân Kiều
3 Trần Văn Bảo Nam Rìn Rìn 27/01/2016 Con Vân Kiều
4 Trần Văn Ngọc Nam Rìn Rìn 12/6/2017 Con Vân Kiều
5 Trần Văn Nguy Nam Rìn Rìn 1/10/2020 Con Vân Kiều
6 Trần Thị Ngân Nữ Rìn Rìn 16/9/2021 Con Vân Kiều
7 Trần Thị Nga Nữ Rìn Rìn 25/10/2023 Con Vân Kiều

13 1 Hồ Văn Bon Nữ Rìn Rìn 1/1/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Pa Rươi Nam Rìn Rìn 11/10/1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Phật Nam Rìn Rìn 15/02/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Nhật Nam Rìn Rìn 17/11/2009 Con Vân Kiều

14 1 Hồ Thị Tim Nữ Cổ Tràng 1958 Chủ hộ Vân Kiều
15 1 Hồ Thuyết Nam Cổ Tràng 20/12/1976 Chủ hộ Vân Kiều

2 Nguyễn Thị Quế Nữ Cổ Tràng 1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Thinh Nữ Cổ Tràng 3/9/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Nhiệt Nam Cổ Tràng 5/5/2004 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Minh Nam Cổ Tràng 25/5/2005 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Duyên Nữ Cổ Tràng 15/01/2010 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Bảo Xuyến Nữ Cổ Tràng 15/12/2014 Con Vân Kiều
8 Hồ Lâm Vỹ Nam Cổ Tràng 01/07/2020 Con Vân Kiều

15 1 Hồ Văn Tình Nam Cổ Tràng 01/01/1990 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng: 05 hộ, 29 khẩu

Tổng: 02 hộ, 11 khẩu

Tổng: 01 hộ, 4 khẩu



2 Hồ Thị Đừa Nữ Cổ Tràng 01/01/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bích Tuyết Nữ Cổ Tràng 8/11/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tâm Nữ Cổ Tràng 26/6/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Bảo Long Nam Cổ Tràng 26/10/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Thảo Nhi Nữ Cổ Tràng 22/01/2020 Con Vân Kiều
7 Nguyễn Thị Giang Nữ Cổ Tràng 30/06/2007 Cháu Vân Kiều
8 Hồ Anh Tuấn Nam Cổ Tràng 09/7/2023 Con Vân Kiều

17 1 Hồ Văn Minh Nam Cổ Tràng 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiền Nữ Cổ Tràng 1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Huynh Nam Cổ Tràng 10/12/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Huy Nam Cổ Tràng 03/5/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Anh Duy Nam Cổ Tràng 01/01/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Giáp Nam Cổ Tràng 8/10/2013 Con Vân Kiều

18 1 Hồ Văn Thái Nam Cổ Tràng 7/12/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Duyên Nữ Cổ Tràng 9/22/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Anh Nhật Nam Cổ Tràng 7/26/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Anh Khôi Nam Cổ Tràng 1/6/2023 Con Vân Kiều

5 Hồ Anh Khoa Nam Cổ Tràng 11/3/2024 Con Vân Kiều

19 1 Nguyễn Thị Hà Nữ Cổ Tràng 1968 Chủ hộ Vân Kiều
20 1 Hồ Đối Nam Cổ Tràng 1982 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Thay Nữ Cổ Tràng 10/12/1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Oảnh Nữ Cổ Tràng 24/07/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tuyền Nam Cổ Tràng 16/08/2009 Con Vân Kiều

21 1 Hồ Thị Mia Nữ Cổ Tràng 1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chiều Nữ Cổ Tràng 27/7/2006 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Thiều Nữ Cổ Tràng 17/7/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Chính Nữ Cổ Tràng 2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Tuyết Nữ Cổ Tràng 23/11/2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Tình Nam Cổ Tràng 2015 Con Vân Kiều



7 Hồ Xa Pu Nam Cổ Tràng 1988 Chồng Vân Kiều
8 Hồ Tuệ Nhi Nữ Cổ Tràng 21/11/2023 Con Vân Kiều
9 Hồ Văn Tâm Nam Cổ Tràng 07/4/2022 Con Vân Kiều

22 1 Nguyễn Văn Phần Nam Cổ Tràng 15/10/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mó Nữ Cổ Tràng 15/4/1994 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ Cổ Tràng 3/4/2013 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ Cổ Tràng 01/12/2014 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Viết Cường Nam Cổ Tràng 17/9/2016 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Nữ Cổ Tràng 10/04/2019 Con Vân Kiều
7 Nguyễn Thị Hiệp Nam Cổ Tràng 2020 Con Vân Kiều

23 1 Hồ Văn Nghĩa Nam Cổ Tràng 1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thảo Nữ Cổ Tràng 1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nguyện Nữ Cổ Tràng 31/03/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hiếu Nữ Cổ Tràng 31/03/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Huế Nữ Cổ Tràng 27/02/2010 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Hiền Nam Cổ Tràng 19/01/2013 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Hân Nữ Cổ Tràng 16/10/2015 Con Vân Kiều

24 1 Hoàng Văn Lông Nam Cổ Tràng 1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bình Nữ Cổ Tràng 1981 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Thị Anh Nữ Cổ Tràng 21/7/2006 Con Vân Kiều
4 Hoàng Văn Hùng Nam Cổ Tràng 15/9/2007 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Danh Nữ Cổ Tràng 08/8/2010 Con Vân Kiều
6 Hoàng Thị Mỹ Nữ Cổ Tràng 10/6/2012 Con Vân Kiều
7 Hoàng Thị Hà Nữ Cổ Tràng 30/4/2014 Con Vân Kiều

25 1 Hồ Văn Chuột Nam Cổ Tràng 20/04/1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị May Nữ Cổ Tràng 20/09/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Đăng Khôi Nam Cổ Tràng 02/12/2021 Con Vân Kiều

26 1 Hồ Thị Thịnh Nam Cổ Tràng 21/8/2000 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Quốc Dũng Nam Cổ Tràng 15/11/2016 Con Vân Kiều

3 Hồ Thiên Ân Nam Cổ Tràng 14/01/2018 Con Vân Kiều



27 1 Hồ Văn Hải Nam Cổ Tràng 10/05/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Mau Nữ Cổ Tràng 10/07/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ Cổ Tràng 10/08/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ Cổ Tràng 15/08/2021 Con Vân Kiều

28 1 Hồ Văn Mạnh Nam Cổ Tràng 7/7/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phương Thúy Nữ Cổ Tràng 01/01/2015 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Tuyết Nữ Cổ Tràng 01/01/1999 Vợ Vân Kiều
4 Hồ Ngọc  Nhi Nữ Cổ Tràng 27/07/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Như Nữ Cổ Tràng 29/05/2021 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Nhã Uyên Nữ Cổ Tràng 09/10/2023 Con Vân Kiều

29 1 Hồ Văn Chó Nam Cổ Tràng 1997 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Quý Nữ Cổ Tràng 22/12/2000 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Ngọc Lý Nữ Cổ Tràng 23/6/2018 Con Vân Kiều

4 Hồ Huy Hoàng Nam Cổ Tràng 31/8/2019 Con Vân Kiều

5 Hồ Ly Sa Nữ Cổ Tràng 6/11/2023 Con Vân Kiều

30 1 Hồ Văn Hải (Thái) Nam Cổ Tràng 5/10/1995 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hoàng Thị Màu Nữ Cổ Tràng 7/10/1999 Vợ Vân Kiều

3 HồThị Thanh Huyền Nam Cổ Tràng 8/10/2017 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Bảo Ngọc Nam Cổ Tràng 8/15/2021 Con Vân Kiều

31 1 Nguyễn Văn Duân Nam Cây Sú 1/1/1974 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Ngân Nữ Cây Sú 4/5/1975 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Long Nam Cây Sú 10/20/1996 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Lanh Nam Cây Sú 4/14/2003 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Nga Nữ Cây Sú 1/1/2006 Con Vân Kiều

32 1 Hồ Thị Sào Nữ Cây Sú 1/1/1955 Chủ hộ Vân Kiều

33 1 Hồ Văn Mông Nam Cây Sú 5/27/1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xương Nữ Cây Sú 7/20/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Phương Thảo Nữ Cây Sú 9/19/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Đức Tài Nam Cây Sú 10/29/2019 Con Vân Kiều

Tổng 17 hộ, 88 khẩu



34 1 Nguyễn Văn Đạt Nam Cây Sú 1/1/1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hôồ Thị Lư Nữ Cây Sú 1/1/1977 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Cường Nam Cây Sú 1/19/2003 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Cửu Nam Cây Sú 8/8/2015 Con Vân Kiều

35 1 Hôồ Thị Đình Nam Cây Sú 18/06/1985 Chủ hộ Vân Kiều

36 1 Hồ Văn Hát Nam Cây Sú 1/1/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Cây Sú 1/1/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ Cây Sú 18/09/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Phong Nam Cây Sú 1/2/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Hải Nam Cây Sú 25/05/2021 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Trang Nữ Cây Sú 28/05/2023 Con Vân Kiều

37 1 Nguyễn Văn Cả Nam Cây Sú 27/11/1952 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Đai Nữ Cây Sú 6/8/1961 Vợ Vân Kiều

38 1 Hồ Văn Yên Nam Cây Sú 1966 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đẹp Nữ Cây Sú 1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hồng Nữ Cây Sú 12/2/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hậu Nữ Cây Sú 3/8/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Phúc Nam Cây Sú 14/02/2021 Cháu Vân Kiều

39 1 Hồ Văn Đông Nam Cây Sú 10/10/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chinh Nữ Cây Sú 1/1/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Nam Cây Sú 18/08/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Vương Nữ Cây Sú 22/08/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Vưng Nam Cây Sú 1/7/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Khánh Thi Nữ Cây Sú 24/03/2016 Con Vân Kiều

40 1 Hồ Văn Vảy Nam Cây Sú 18/06/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hề Nữ Cây Sú 1/1/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ Cây Sú 20/07/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Ngọc Nhân Nam Cây Sú 20/06/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Tím Nam Cây Sú 29/8/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Tuấn Nam Cây Sú 21/06/2016 Con Vân Kiều



7 Hồ Thanh Trà Nữ Cây Sú 30/08/2023 Con Vân Kiều

41 1 Hồ Văn Cảnh Nam Cây Sú 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thủy Nữ Cây Sú 1/4/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tùng Nam Cây Sú 20/07/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ Cây Sú 28/03/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Tiến Dũng Nam Cây Sú 2021 Con Vân Kiều

42 1 Hồ Văn Thông Nam Cây Sú 1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Hồng Nữ Cây Sú 1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hình Nữ Cây Sú 29/9/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hiếu Nam Cây Sú 20/03/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hường Nữ Cây Sú 11/8/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Thành Nam Cây Sú 19/05/2014 Con Vân Kiều

43 1 Hồ Văn Minh Nam Cây Sú 14/04/1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhĩ Nữ Cây Sú 10/7/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bé Nữ Cây Sú 31/05/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ THị Nhung Nữ Cây Sú 30/11/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Phi Nữ Cây Sú 13/03/2023 Con Vân Kiều

44 1 Hồ Hoàn Nam Cây Sú 1/1/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ứt Nữ Cây Sú 1/1/1978 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Mạnh Nam Cây Sú 2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Phân Nam Cây Sú 24/9/2004 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Sang Nam Cây Sú 9/9/2022 Con Vân Kiều

45 1 Trần Thị Xiên Nữ Khe Cát 1/1/1967 Chủ hộ Vân Kiều
46 1 Hồ Thơi Nam Khe Cát 1/24/1983 Chủ hộ Vân Kiều

2 Ngiuyễn Thị Van Nữ Khe Cát 5/27/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thư Nam Khe Cát 11/7/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Thuỳ Nữ Khe Cát 8/4/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Anh Nữ Khe Cát 1/29/2025 Con Vân Kiều

47 1 Nguyễn Văn Diêu Nam Khe Cát 4/21/1992 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng: 14 hộ, 62 khẩu



2 Hồ Thị Xay Nữ Khe Cát 5/29/1995 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Văn Khê Nam Khe Cát 1/3/2016 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Khôi Nam Khe Cát 21/10/2017 Con Vân Kiều

48 1 Hồ Văn Bình Nam Khe Cát 1/1/1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị An Nữ Khe Cát 1/1/1973 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Lay Nam Khe Cát 7/1/2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Luửa Nam Khe Cát 10/30/2006 Con Vân Kiều

49 1 Hồ Văn Long Nam Khe Cát 11/15/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vé Nữ Khe Cát 1/1/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Văn Nam Khe Cát 11/8/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sơn Nam Khe Cát 9/17/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ Khe Cát 9/9/2019 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Bảo Yến Nữ Khe Cát 8/3/2021 Con Vân Kiều

50 1 Hồ Thị Phương Nữ Khe Cát 1942 Chủ hộ Vân Kiều
51 1 Hồ Thị Mừng Nam Khe Cát 001/01/1984 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Thuỷ Nữ Khe Cát 4/13/2014 Con Vân Kiều
52 1 Hồ Văn Đinh Nam Khe Cát 1/1/1985 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Vành Nữ Khe Cát 1/1/1989 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Quốc Nữ Khe Cát 8/15/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Kỳ Nam Khe Cát 10/12/2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Kiệt Nam Khe Cát 12/7/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Bảo Kiên Nam Khe Cát 15/5/2017 Con Vân Kiều

53 1 Hồ Chăn Nam Khe Cát 1/1/1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị La Nữ Khe Cát 1/1/1980 Vợ Vân Kiều

Hồ Văn Huy Nam Khe Cát 2/13/2008 Con Vân Kiều
54 1 Hồ Văn Lưu Nam Khe Cát 1/1/1985 Chủ hộ Vân Kiều

2 NguyễnThị Mai Nữ Khe Cát 1/1/1985 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Văn Kiều Nam Khe Cát 8/21/2004 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Kiệu Nữ Khe Cát 12/1/2005 Con Vân Kiều

5 Hồ Văn Quảng Nam Khe Cát 3/8/2007 Con Vân Kiều



55 1 Hồ Vĩnh Nam Khe Cát 1/1/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Trần Thị Sung Nữ Khe Cát 1/1/1974 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Nghìn Nam Khe Cát 2/15/2006 Con Vân Kiều

56 1 Hồ Văn Sở Nữ Khe Cát 1/1/1972 Chủ hộ Vân Kiều
57 1 Hồ Xuân Số Nam Khe Cát 1/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Vui Nữ Khe Cát 1/1/1982 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Xuân Nữ Khe Cát 5/2/2001 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tình Nữ Khe Cát 12/24/2008 Con Vân Kiều
5 Hồ Xuân Tao Nam Khe Cát 2/2/2011 Con Vân Kiều

58 1 Nguyễn Văn Lướt Nam Khe Cát 10/28/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mun Nữ Khe Cát 5/6/1985 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Niên Nữ Khe Cát 2/25/2009 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Văn Nhiên Nam Khe Cát 12/23/2010 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Văn Nhiệt Nam Khe Cát 7/18/2013 Con Vân Kiều

59 1 Nguyễn Thị Số Nữ Khe Cát 3/5/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Trần Văn Vùi Nam Khe Cát 9/29/1990 Chồng Vân Kiều
3 Nguyễn Đình Doãn Nam Khe Cát 11/11/2013 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ Khe Cát 3/27/2015 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Đức Toàn Nam Khe Cát 5/30/2018 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Anh Tú Nam Khe Cát 5/9/2025 Con Vân Kiều

60 1 Nguyễn Văn Nghĩa Nam Khe Cát 1/1/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Trần Thị Di Nữ Khe Cát 2/27/1994 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Tuấn Hưng Nam Khe Cát 10/1/2010 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp Nữ Khe Cát 10/28/2012 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Tuấn Anh Nam Khe Cát 7/7/2019 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Tuấn Dũng Nam Khe Cát 1/1/2021 Con Vân Kiều

61 1 Võ Thị Lệ Nữ Hồng Sơn 10/9/1975 Chủ hộ Kinh
2 Trần Thị Huyền Trang Nữ Hồng Sơn 28/12/2000 Con Kinh
3 Trần Văn Trường Nam Hồng Sơn 27/10/2002 Con Kinh

Tổng: 16 hộ, 63 khẩu



4 Trần Thị Ngọc Oanh Nữ Hồng Sơn 22/10/2205 Con Kinh
5 Võ Thị Bảo Yến Nữ Hồng Sơn 15/12/2017 Con Kinh

62 1 Trần Văn Chước Nam Hồng Sơn 15/07/1953 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Thị Cúc Nữ Hồng Sơn 19/05/1969 Vợ Kinh

63 1 Phan Văn Chăm Nam Hồng Sơn 1/1/1951 Chủ hộ Kinh
2 Trần Thị Riến Nữ Hồng Sơn 1/1/1954 Vợ Kinh

64 1 Trần Thị Thanh Nữ Chủ hộ 1/1/1978 Chủ hộ Kinh

65 1 Hồ Văn Rôm Nam Trung Sơn 1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ý Nữ Trung Sơn 1958 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Xay Nam Trung Sơn 1998 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Diêu Nữ Trung Sơn 1998 Con dâu Vân Kiều
5 Hồ Thị Số Nữ Trung Sơn 2001 Con Vân Kiều
6 Hồ Gia Khánh Nam Trung Sơn 6/5/2016 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Thị Thanh Tâm Nữ Trung Sơn 30/4/2018 Cháu Vân Kiều
8 Hồ Thị Thanh Nguyệt Nữ Trung Sơn 5/10/2020 Cháu Vân Kiều

66 1 Nguyễn Văn Miên Nam Trung Sơn 01/0/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Cửi Nữ Trung Sơn 11/10/1994 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Thị Hà Nhi Nữ Trung Sơn 11/14/2009 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Thị Hoài Ngọc Nữ Trung Sơn 9/9/2014 Vợ Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Kim Châu Nữ Trung Sơn 8/12/2016 Con Vân Kiều

67 1 Hồ Biên Nam Trung Sơn 1/1/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thanh Nữ Trung Sơn 30/9/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hà Nữ Trung Sơn 23/9/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hương Nữ Trung Sơn 1/11/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Bảo Anh Nữ Trung Sơn 9/11/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Thi Nam Trung Sơn 31/01/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Trà My Nữ Trung Sơn 11/11/2023 Con Vân Kiều

68 1 Hồ Văn Ốt Nam Trung Sơn 1953 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tốt Nữ Trung Sơn 1955 Vợ Vân Kiều

Tổng: 04 hộ, 10 khẩu



3 Hồ Văn Peng Nam Trung Sơn 6/9/1983 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Kheng Nam Trung Sơn 12/8/1991 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Pheng Nam Trung Sơn 13/3/1998 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Đô Nam Trung Sơn 1/1/2015 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Văn Rô Nam Trung Sơn 1/1/2018 Cháu Vân Kiều

69 1 Hoàng Văn Chông Nam Trung Sơn 1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thủy Nữ Trung Sơn 1988 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Văn Tý Nam Trung Sơn 20/10/2007 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Như Ý Nữ Trung Sơn 20/10/2009 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Như Ngọc Nữ Trung Sơn 25/12/2012 Con Vân Kiều
6 Hoàng Anh Tuấn Nam Trung Sơn 10/1/2015 Con Vân Kiều
7 Hoàng Thị Kim Bang Nữ Trung Sơn 4/7/2018 Con Vân Kiều

70 1 Hồ Văn Đốc Nam Trung Sơn 1/1/1991 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nuôn Nữ Trung Sơn 1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Duyên Nữ Trung Sơn 21/10/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Dũng Nữ Trung Sơn 20/6/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nhung Nữ Trung Sơn 12/11/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Trung Nam Trung Sơn 1/5/2015 Con Vân Kiều

71 1 Hồ Văn Ly Nam Trung Sơn 24/3/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Giờ Nữ Trung Sơn 5/5/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hanh Nữ Trung Sơn 2/6/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Khanh Nam Trung Sơn 2/8/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Bảo Nam Trung Sơn 23/9/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Ngọc Trai Nam Trung Sơn 2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Phương Anh Nữ Trung Sơn 2022 Con Vân Kiều

72 1 Hồ Thị Vinh Nữ Trung Sơn 1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị La Nữ Trung Sơn 29/5/2005 Con Vân Kiều

73 1 Hoàng Văn Mũi Nam Trung Sơn 20/5/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hồng Nữ Trung Sơn 1981 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Thị Vi Nữ Trung Sơn 30/8/2010 Con Vân Kiều



4 Hoàng Thị Số Nữ Trung Sơn 15/1/2012 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Phân Nữ Trung Sơn 9/8/2013 Con Vân Kiều
6 Hoàng Văn Cần Nam Trung Sơn 11/9/2014 Con Vân Kiều

74 1 Hồ Văn Vũ Nam Trung Sơn 2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tuyết Trung Sơn 1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thắng Trung Sơn 2021 Con Vân Kiều

75 1 Hồ Văn Vừng Nam Trung Sơn 1/1/1999 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Buôn Nữ Trung Sơn 6/9/1988 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Chăng Nữ Trung Sơn 29/12/2016 Con Vân Kiều

4 Hồ Văn Ngọc Nam Trung Sơn 25/7/2020 Con Vân Kiều
76 1 Hồ Thị Loi Nữ Trung Sơn 6/1/1948 Chủ hộ Vân Kiều

77 1 Hồ Thị Loan Nam Cây Cà 1/1/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dung Nhi Nữ Cây Cà 23/7/2013 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Sỹ Nam Cây Cà 27/01/2015 Con Vân Kiều
4 Nguyễn Xuân Nam Nam Cây Cà 11/10/1974 chồng Vân Kiều

78 1 Hồ Văn Dũng Nam Cây Cà 1/1/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xắc Nữ Cây Cà 1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Khuyết Nam Cây Cà 16/12/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Gia Vi Nam Cây Cà 10/12/2012 Con Vân Kiều
5 Hôồ Bảo Ngọc Nữ Cây Cà 27/10/2020 Con Vân Kiều

79 1 Hoàng Thị Nhơ Nữ Cây Cà 6/4/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Bình Nam Cây Cà 7/8/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hoàng Uyên Nữ Cây Cà 26/3/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Quốc Cường Nam Cây Cà 16/12/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị An Nhiên Nữ Cây Cà 11/18/2024 Con Vân Kiều

80 1 Hồ Thị Nang Nữ Cây Cà 1939 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Loan Nữ Cây Cà 1982 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Vinh Nữ Cây Cà 1988 Con Vân Kiều

81 1 Hồ Văn Lan Nam Cây Cà 1/1/1986 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng 12 hộ, 63 khẩu



2 Hồ Thị Lăng Nữ Cây Cà 27/07/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lành Nữ Cây Cà 20/05/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Long Nam Cây Cà 16/11/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Bông Nữ Cây Cà 28/11/2007 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Đông Nam Cây Cà 17/08/2013 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Huyền Nữ Cây Cà 06/09/2014 Con Vân Kiều

82 1 Hồ Văn Tình Nam Cây Cà 20/10/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phứt Nữ Cây Cà 27/7/1989 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Linh Nam Cây Cà 28/11/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Khánh Huy Nam Cây Cà 1/5/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hưng Nữ Cây Cà 25/5/2014 Con Vân Kiều
6 Hồ Yến Nhi Nữ Cây Cà 4/14/2018 Con Vân Kiều

83 1 Hoàng Văn Tường Nam Cây Cà 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Anh Nữ Cây Cà 10/8/1996 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Nhân Phát Nam Cây Cà 16/2/2013 Con Vân Kiều
4 Hoàng Đức Tài Nam Cây Cà 20/5/2015 Con Vân Kiều
5 Hoàng  Ha Ry Nữ Cây Cà 15/06/2022 Con Vân Kiều

84 1 Hồ Văn Cam Nam Cây Cà 1960 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Niêm Nữ Cây Cà 1965 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tá Nam Cây Cà 1999 Con Vân Kiều

85 1 Hồ Văn Nhoong Nam Cây Cà 1/1/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đun Nữ Cây Cà 1/1/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Bảo Linh Nam Cây Cà 7/5/2015 Con Vân Kiều
4 Hoàng Đức Huy Nam Cây Cà 24/09/2018 Con Vân Kiều

86 1 Hồ Văn Noản Nam Cây Cà 20/6/1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tình Nữ Cây Cà 19/2/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Sỹ Nam Cây Cà 23/9/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Anh Tuấn Nam Cây Cà 11/11/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ ánh Dương Nam Cây Cà 23/11/2015 Con Vân Kiều

87 1 Hồ Văn Nghĩa Nam Cây Cà 1979 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hoàng Thị Ó Nữ Cây Cà 21/6/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thuỷ Nam Cây Cà 22/01/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sỹ Nam Cây Cà 13/06/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Dĩ Nam Cây Cà 4/2/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Son Nữ Cây Cà 30/04/2019 Con Vân Kiều

88 1 Hồ Văn Toàn Nam Cây Cà 1/1/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đi Nữ Cây Cà 1/1/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Khánh Chi Nữ Cây Cà 20/11/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thảo Nhi Nữ Cây Cà 13/5/2016 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Duy Nam Cây Cà 24/06/2018 Con Vân Kiều
6 Hồ Duy Nhật Nam Cây Cà 9/8/2024 Con Vân Kiều

89 1 Hồ Nhon Nam Cây Cà 5/19/1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tùng Nữ Cây Cà 12/9/1982 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Xeng Đào Nữ Cây Cà 7/24/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thanh Hoa Nữ Cây Cà 2/10/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hà Linh Nữ Cây Cà 8/26/2011 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Tuyết Nhi Nữ Cây Cà 1/18/2016 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Đào Hương Nữ Cây Cà 08/26/2004 Con Vân Kiều
8 Hồ Thị Quỳnh Như Nữ Cây Cà 7/10/2021 Con Vân Kiều

90 1 Hồ Hường Nam Cây Cà 1970 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Puôn Nữ Cây Cà 10/1974 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Huôn Nam Cây Cà 1/1/1998 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Thuôn Nam Cây Cà 8/23/2005 Con Vân Kiều

91 1 Hồ Văn Xã Nam Cây Cà 1972 Con Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Loan Nữ Cây Cà 1974 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhanh Nữ Cây Cà 3/3/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ văn Mạnh Nam Cây Cà 9/7/2009 Con Vân Kiều

92 1 Hoàng Văn Thông Nam Cây Cà 10/25/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Na Nữ Cây Cà 1/1/2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Vừng Nam Cây Cà 2018 Con Vân Kiều



93 1 Hồ Văn Giàu Nam Cây Cà 3/20/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hoà Nữ Cây Cà 3/26/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Khánh Huyền Nữ Cây Cà 5/20/2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Thanh Sơn Nam Cây Cà 7/2/2024 Con Vân Kiều

94 1 Hoàng Huỳnh Cây Cà 5/25/2005 Chủ hộ Vân Kiều

95 1 Nguyễn Văn Cẩn Nam Liên Xuân 1972 Chủ hộ Kinh
2 Lê Thị Vương Nữ Liên Xuân 1975 Vợ Kinh
3 Nguyễn Văn Cường Nam Liên Xuân 2001 Con Kinh
4 Nguyễn Văn Quốc Nam Liên Xuân 2006 Con Kinh

96 1 Trương Văn Tâm Nam Liên Xuân 1986 Chủ hộ Kinh
2 Võ Thị Hồng Nữ Liên Xuân 1984 Vợ Kinh
3 Trương Thị Như Ý Nữ Liên Xuân 2009 Con Kinh
4 Trương Văn Sang Nam Liên Xuân 2010 Con Kinh
5 Trương Thị Quỳnh My Nữ Liên Xuân 2019 Con Kinh

97 1 Trương Hữu Thoan Nam Liên Xuân 1956 Chủ hộ Kinh
2 Võ Thị Thuận Nữ Liên Xuân 25/11/1960 Vợ Kinh
3 Trương Thị Kim Chi Nữ Liên Xuân 8/3/2008 cháu Kinh

98 1 Trương Văn Lâm Nam Liên Xuân 1951 Chủ hộ Kinh
2 Trần Thị Tâm Nữ Liên Xuân 1953 Vợ Kinh

99 1 Trương Văn Ngoan Nam Liên Xuân 10/10/1959 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Thị Hường Nữ Liên Xuân 8/5/1962 Vợ Kinh
3 Trương Viết Khang Nam Liên Xuân 10/28/2011 Con Kinh

100 1 Hồ May Nam Đá Chát 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bun Nữ Đá Chát 20/09/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Măn Nam Đá Chát 9/5/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Trường Vũ Nam Đá Chát 10/10/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Ngân Nữ Đá Chát 21/02/2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Đức Nghĩa Nam Đá Chát 10/06/2020 Con Vân Kiều

Tổng: 18 hộ, 83 khẩu

Tổng: 05 hộ, 17 khẩu



101 1 Hồ Văn Thân Nam Đá Chát 1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Doi Nữ Đá Chát 1975 Vợ Vân Kiều

102 1 Hồ Thị Hoa Nữ Đá Chát 01/01/2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Dương Nhật Long Nam Đá Chát 07/10/2019 Con Vân Kiều
3 Hoàng Dương Ngọc Lan Nữ Đá Chát 12/11/2021 Con Vân Kiều

103 1 Hoàng Văn Đoàn Nam Đá Chát 3/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chưn Nữ Đá Chát 1/1/1989 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Văn Quân Nam Đá Chát 25/05/2008 Con Vân Kiều
4 Hoàng Văn Cường Nam Đá Chát 23/01/2010 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Giang Nữ Đá Chát 22/05/2012 Con Vân Kiều
6 Hoàng Văn Trường Nam Đá Chát 14/10/2015 Con Vân Kiều

104 1 Hồ Được Nam Đá Chát 8/7/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Muôn Nữ Đá Chát 1/1/1982 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ranh Nữ Đá Chát 29/07/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Thanh Nam Đá Chát 29/08/2002 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Lành Nữ Đá Chát 23/07/2010 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Canh Nam Đá Chát 1/11/2012 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Hiếu Nữ Đá Chát 4/12/2005 Con dâu Vân Kiều
8 Hồ Thị Lan Anh Nữ Đá Chát 5/20/2024 Cháu Vân Kiều

105 1 Hồ Văn Sanh Nam Đá Chát 6/7/1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ngoài Nữ Đá Chát 1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Thiếp Nhi Nữ Đá Chát 26/05/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhật Nguyệt Nữ Đá Chát 6/7/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nhã Lễ Nữ Đá Chát 21/6/2013 Con Vân Kiều

106 1 Hồ Văn Hiền Nam Đá Chát 15/08/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đàn Nữ Đá Chát 1/1/1975 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Đào Nữ Đá Chát 15/08/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Huy Nam Đá Chát 29/07/2009 Con Vân Kiều

107 1 Hồ Văn Manh Nam Đá Chát 1/1/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mết Nữ Đá Chát 28/02/1991 Vợ Vân Kiều



3 Hồ Thị Kim oanh Nữ Đá Chát 11/9/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Kim Trúc Nữ Đá Chát 9/1/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ Mạnh Duy Nam Đá Chát 26/12/2019 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Kim Ngọc Nữ Đá Chát 20/10/2023 Con Vân Kiều

108 1 Hồ Thị Đươm Nữ Đá Chát 1/1/1961 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hô Thị Quế Nữ Đá Chát 10/3/1991 Con Vân Kiều

109 1 Hồ Xuân Sang Nam Đá Chát 18/02/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thị Sánh Nữ Đá Chát 25/06/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị A Na Nữ Đá Chát 02/09/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Xuân Thịnh Nam Đá Chát 20/07/2019 Con Vân Kiều

110 1 Hồ Văn Dương Nam Đá Chát 01/01/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tâm Nữ Đá Chát 02/06/1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Diệp Nữ Đá Chát 18/06/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Bảo Bình Nam Đá Chát 01/01/2018 Con Vân Kiều

111 1 Hồ Văn Tới Nam Đá Chát 1/1/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hoa Nữ Đá Chát 18/05/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tuấn Nam Đá Chát 22/05/2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Toàn Nữ Đá Chát 20/02/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Ngoan Nam Đá Chát 3/11/2010 Con Vân Kiều

112 1 Hồ Văn Thóc Nam Đá Chát 3/12/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xà Ranh Nữ Đá Chát 9/7/1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Toàn Nam Đá Chát 19/11/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Bảo Hưng Nam Đá Chát 8/5/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Hằng Nữ Đá Chát 4/9/2019 Con Vân Kiều

113 1 Hồ Hầu Nam Đá Chát 26/11/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dim Nữ Đá Chát 4/8/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bảo Linh Nữ Đá Chát 10/10/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Diễm Quỳnh Nữ Đá Chát 22/06/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Lệ Quyên Nữ Đá Chát 17/05/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị An Viên Nữ Đá Chát 9/8/2023 Con Vân Kiều



114 1 Hoàng Văn Pon Nam Đá Chát 26/06/1983 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Kiều Nữ Đá Chát 10/10/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Văn Tương Nam Đá Chát 11/10/2010 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Mỹ Lệ Nữ Đá Chát 23/08/2013 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Huyền Nữ Đá Chát 22/08/2018 Con Vân Kiều

115 1 Hồ Văn Hổ Nam Đá Chát 1998 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bông Nữ Đá Chát 8/10/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Việt Khang Nam Đá Chát 25/09/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Thuý Đá Chát 16/12/2021 Con Vân Kiều

116 1 Hoàng Văn Nhanh Nam Đá Chát 1/1/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nga Nữ Đá Chát 30/04/2000 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Thị Ha Ưn Nữ Đá Chát 03/09/2018 Con Vân Kiều
4 Hoàng Thị Linh Chi Nữ Đá Chát 15/12/2019 Con Vân Kiều
5 Hoàng Thị Linh Ngọc Nữ Đá Chát 2/28/2023 Con Vân Kiều

117 1 Hồ Văn Lái Nam Đá Chát 27/11/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Kim Nữ Đá Chát 27/4/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Linh Chi Đá Chát 20/08/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Quang Hiếu Nữ Đá Chát 10/08/2023 Con Vân Kiều

118 1 Hồ Văn Hải Nam Đá Chát 2/8/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vi Nữ Đá Chát 13/05/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Diệp Như Nữ Đá Chát 13/11/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hữu Nam Đá Chát 30/11/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Viết Hảo Nam Đá Chát 29/01/2018 Con Vân Kiều

119 1 Hồ Thảo Nam Đá Chát 1/8/2000 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tròn Nữ Đá Chát 9/8/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Gia Huy Nam Đá Chát 10/01/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Khánh Huyền Nữ Đá Chát 28/10/2023 Con Vân Kiều

120 1 Hồ Thị Giáo Nữ Đá Chát 10/10/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Hoàng Văn Long Nam Đá Chát 04/06/2011 Vợ Vân Kiều
3 Nguyễn Hoang Minh Đức Nam Đá Chát 14/08/2014 Con Vân Kiều



4 Phan Thị Yến Nhi Nữ Đá Chát 21/05/2023 Con Vân Kiều
121 1 Hồ Văn Ngoan Nam Đá Chát 6/6/1983 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Cúc Nữ Đá Chát 6/10/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ văn Quang Nam Đá Chát 24/11/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Linh Nam Đá Chát 29/04/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hằng Nữ Đá Chát 23/01/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Ly Na Nữ Đá Chát 20/03/2015 Con Vân Kiều

122 1 Hoàng Thị Xuân Nữ Đá Chát 12/02/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Hưng Nam Đá Chát 2013 Con Vân Kiều

123 1 Hoàng Văn Tề Nam Đá Chát 1972 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hương Nữ Đá Chát 1972 Vợ Vân Kiều
3 Hoàng Văn Danh Nam Đá Chát 2002 Con Vân Kiều

124 1 Trần Văn Giới Nam Đá Chát 1990 Chủ hộ Vân Kiều

125 1 Hồ Văn Thìn Nữ Thượng Sơn 27/7/1978 Chủ hộ Vân Kiều r
2 Hồ Thị Mạch Nữ Thượng Sơn 1/1/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Khỏe Nữ Thượng Sơn 30/5/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Khanh Nam Thượng Sơn 27/3/2006 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Danh Nam Thượng Sơn 14/5/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nữ Thượng Sơn 18/11/2016 Con Vân Kiều

126 1 Hồ Văn Tam Nam Thượng Sơn 1962 Chủ hộ Vân Kiều r
2 Hồ Thị Đồng Nữ Thượng Sơn 1966 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Biên Nam Thượng Sơn 10/11/2013 cháu Vân Kiều

127 1 Hồ Tuyên Nam Thượng Sơn 2/26/2000 Chủ hộ Vân Kiều r
2 Hồ Thị Hằng Nữ Thượng Sơn 07/06/2004 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thành Đạt Nam Thượng Sơn 17/11/2022 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ Thượng Sơn 26/11/2024 Con Vân Kiều

128 1 Hồ Văn Kinh Nam Thượng Sơn 1/1/1999 Chủ hộ Vân Kiều r
2 Hồ Thị Nhung Nữ Thượng Sơn 7/6/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Hiếu Nam Thượng Sơn 18/01/2023 Con Vân Kiều

Tổng 25 hộ, 109 khẩu



4 Hồ Thanh Hằng Nữ Thượng Sơn 11/1/2024 Con Vân Kiều
129 1 Hồ Văn Minh Nam Thượng Sơn 12/3/1989 Chủ hộ Vân Kiều r

2 Hồ Thị Bình Nữ Thượng Sơn 7/21/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Phong Trần Nam Thượng Sơn 7/12/2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Thanh Mẫn Nam Thượng Sơn 5/4/2024 Con Vân Kiều

130 1 Hồ Văn Triều Nam Thượng Sơn 1/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều r
2 Hồ Thị Cơ Nữ Thượng Sơn 28/3/1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Bảo Ngọc Nữ Thượng Sơn 15/06/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Phương Nữ Thượng Sơn 11/9/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thế Phước Nam Thượng Sơn 18/10/2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Na Ly Nữ Thượng Sơn 5/9/2020 Con Vân Kiều
7 Hồ Hoàng Phúc Nam Thượng Sơn 10/3/2024 Con Vân Kiều

131 1 Hồ Rang Nam Thượng Sơn 19/5/1982 Chủ hộ Vân Kiều r
2 Hồ Thị Mấy Nữ Thượng Sơn 12/12/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Duyên Nữ Thượng Sơn 16/8/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Chiến Nam Thượng Sơn 17/6/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Bảo Yến Nữ Thượng Sơn 11/3/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Hảo Nam Thượng Sơn 1/19/2017 Con Vân Kiều

132 1 Hồ Tho Nam Thượng Sơn 1/1/1973 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hạnh Nữ Thượng Sơn 30/9/1980 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nguyệt Nữ Thượng Sơn 2/12/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Xuân Đức Nam Thượng Sơn 13/03/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Na Nữ Thượng Sơn 3/2/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Vũ Nam Thượng Sơn 21/10/2012 Con Vân Kiều

133 1 Trương Văn Hoài Nam Thượng Sơn 10/10/1977 Chủ hộ Kinh
2 Hồ Thị Huệ Nữ Thượng Sơn 4/6/1985 Vợ Vân Kiều
3 Trương Thị Hoài Chi Nữ Thượng Sơn 5/2/2005 Con Kinh
4 Trương Thị Kim Chi Nữ Thượng Sơn 26/12/2007 Con Kinh
5 Trương Quế Anh Nam Thượng Sơn 11/1/2013 Con Kinh
6 Trương Mộc Châu Nữ Thượng Sơn 19/05/2020 Con Kinh



134 1 Hồ Văn Nghiềm Nam Thượng Sơn 1/1/1963 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ngàm Nữ Thượng Sơn 1/1/1967 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thảo Nam Thượng Sơn 1/2/2012 Cháu Vân Kiều
4 Hồ Thu Trang Nữ Thượng Sơn 15/04/2014 Cháu Vân Kiều

135 1 Hồ Anh Tuấn Nam Thượng Sơn 9/25/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhàn Nữ Thượng Sơn 3/16/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Anh Tú Nam Thượng Sơn 10/29/2022 Con Vân Kiều
4 Hồ Gia Phú Nam Thượng Sơn 7/28/2024 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Giang Nữ Thượng Sơn 4/20/2004 Em gái Vân Kiều

136 1 Hồ Văn Mèo Nam Thượng Sơn 5/20/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mẹt Nữ Thượng Sơn 12/8/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tú Nam Thượng Sơn 3/22/2023 Con Vân Kiều

137 1 Hồ Văn Việt Nam Thượng Sơn 16/02/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhiêu Nữ Thượng Sơn 6/1/1980 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Như Nữ Thượng Sơn 18/08/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hảo Nam Thượng Sơn 26/11/2008 Con Vân Kiều

138 1 Hồ Văn Bãy Nam Thượng Sơn 10/6/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Huê Nam Thượng Sơn 1/1/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Khá Nam Thượng Sơn 28/12/2019 Con Vân Kiều
4 Hồ Nhã Uyên Nam Thượng Sơn 26/12/2022 Con Vân Kiều

139 1 Hồ Văn Dấu Nam Thượng Sơn 20/10/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Bình Nữ Thượng Sơn 3/3/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Nhật Nam Thượng Sơn 7/16/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Lê Anh Nữ Thượng Sơn 2/10/2020 Con Vân Kiều

140 1 Hồ Văn Tròn Nam Thượng Sơn 20/09/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mai Nữ Thượng Sơn 20/04/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thái Sơn Nam Thượng Sơn 24/04/2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Thái Bình Nam Thượng Sơn 2/4/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hoài Thương Nữ Thượng Sơn 18/4/2022 Con Vân Kiều

141 1 Hồ Thắt Nam Thượng Sơn 1/1/1987 Chủ hộ Vân Kiều



2 Nguyễn Thị Thủy Nữ Thượng Sơn 1/1/1993 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hà Vy Nữ Thượng Sơn 11/11/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Gia Vỹ Nam Thượng Sơn 12/11/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Du Nữ Thượng Sơn 2022 Con Vân Kiều

142 1 Bùi Văn Lệ Nam Thượng Sơn 9/1/1985 Chủ hộ Kinh
2 Hồ Thị Xum Nữ Thượng Sơn 6/2/1994 Vợ Vân Kiều
3 Bùi Lệ Quyên Nam Thượng Sơn 11/10/2010 Con Vân Kiều
4 Bùi Giáng Tiên Nữ Thượng Sơn 2/1/2014 Con Vân Kiều
5 Bùi Tiến Lộc Nam Thượng Sơn 30/10/2015 Con Vân Kiều
6 Bùi Thị Anh Đào Nữ Thượng Sơn 27/04/2018 Con Vân Kiều

143 1 Hồ Thị Nể Nữ Thượng Sơn 1/1/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Hinh Nam Thượng Sơn 29/9/2002 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Hằng Nam Thượng Sơn 23/9/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Bảo Trân Nữ Thượng Sơn 7/2/2018 Con Vân Kiều
5 Hồ văn Đăng Nam Thượng Sơn 1/1/1987 Chồng Vân Kiều
6 Hồ Vân Anh Nữ Thượng Sơn 9/5/2020 Con Vân Kiều

144 1 Hồ Văn Nhanh Nam Thượng Sơn 24/4/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Muôn Nữ Thượng Sơn 6/6/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Dung Nam Thượng Sơn 16/9/2013 Con Vân Kiều
3 Hồ Văn Duy Nam Thượng Sơn 16/9/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Quốc Huy Nam Thượng Sơn 18/8/2021 Con Vân Kiều

145 1 Hồ Văn Tiến Nam Thượng Sơn 7/6/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vưa Nữ Thượng Sơn 1/1/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Khắc Hiếu Nam Thượng Sơn 9/8/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Gia Huy Nam Thượng Sơn 21/06/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Phương Thảo Nữ Thượng Sơn 13/10/2022 Con Vân Kiều

146 1 Hồ Thị chiêm Nữ Thượng Sơn 1/1/1939 Chủ hộ Vân Kiều

147 1 Hồ Thông Nam Chân Trộng 4/14/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chim Nữ Chân Trộng 20/07/1997 Vợ Vân Kiều

Tổng 22 hộ, 103 khẩu



3 Hồ Văn Tạo Nam Chân Trộng 2017 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tai Nam Chân Trộng 23/07/2019 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị My Du Nữ Chân Trộng 7/13/1905 Con Vân Kiều

148 1 Hồ Văn Dỳ Nam Chân Trộng 1/1/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nã Nữ Chân Trộng 1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Thiếu Nữ Chân Trộng 21/06/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hồng Nữ Chân Trộng 21/05/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Phong Nam Chân Trộng 2/1/2015 Con Vân Kiều
6 Hồ Hồng Nhung Nữ Chân Trộng 7/15/2021 Con Vân Kiều

149 1 Hồ Văn Lê Nam Chân Trộng 6/3/1986 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lương Nữ Chân Trộng 6/3/1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Duân Nữ Chân Trộng 30/04/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Diêu Nữ Chân Trộng 8/2/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Kiều Nữ Chân Trộng 2/6/2017 Con Vân Kiều

6 Hồ Văn Kiên Nam Chân Trộng 10/30/2019 Con Vân Kiều

150 1 Hồ Văn Trung Nam Chân Trộng 9/16/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Đót Nữ Chân Trộng 1/1/2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nữ Nữ Chân Trộng 23/10/2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hoàng Nam Chân Trộng 4/12/2021 Con Vân Kiều

151 1 Hồ Văn Thi Nam Chân Trộng 28/03/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhi Nữ Chân Trộng 26/10/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Tuyết Nữ Chân Trộng 20/11/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mỹ Hằng Nữ Chân Trộng 9/5/2023 Con Vân Kiều

152 1 Hồ Văn Mỹ Nam Chân Trộng 1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ba Rit Nữ Chân Trộng 1981 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Đoàn Nam Chân Trộng 2005 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Đức Nam Chân Trộng 2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Duyên Nữ Chân Trộng 2/10/2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Kiêu Vy Nữ Chân Trộng 2019 Con Vân Kiều
7 Hồ Văn Đại Nam Chân Trộng 2021 Con Vân Kiều



153 1 Hồ Văn Thái Nữ Chân Trộng 2/8/1996 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nhung Nữ Chân Trộng 1/1/2000 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Văn Tuấn Nam Chân Trộng 2/10/2017 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Mỹ Tâm Nữ Chân Trộng 07/12/2020 Con Vân Kiều

5 Hồ Thị Mỹ Linh Nữ Chân Trộng 11/07/2024 Con Vân Kiều
154 1 Hồ Văn Ngọc Nam Chân Trộng 1985 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Cải Nữ Chân Trộng 15/11/1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhung Nam Chân Trộng 20/06/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Nhương Nam Chân Trộng 12/2/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Nương Nữ Chân Trộng 25/01/2011 Con Vân Kiều

155 1 Hồ Văn Xay Nam Chân Trộng 2001 Con Vân Kiều
2 Hồ Văn Song Nam Chân Trộng 27/07/2005 Con Vân Kiều

156 1 Hồ Văn Ngọc Nam Chân Trộng 1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tiên Nữ Chân Trộng 15/05/1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thương Nam Chân Trộng 6/4/2000 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Trị Nam Chân Trộng 22/12/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Trang Nữ Chân Trộng 5/8/2014 Con Vân Kiều

157 1 Hồ Văn Linh Nam Chân Trộng 20/11/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Thư Nữ Chân Trộng 1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Trở Nam Chân Trộng 25/09/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Luật Nam Chân Trộng 22/05/2010 Con Vân Kiều

158 1 Hồ Văn Hùng Nam Chân Trộng 10/2/1994 Chủ Hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dân(Minh) Nữ Chân Trộng 2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Trường Nam Chân Trộng 2018 con Vân Kiều
4 Hồ Thị Giang Nữ Chân Trộng 2019 con Vân Kiều
5 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ Chân Trộng 16/11/2021 con Vân Kiều

159 1 Hồ Văn Chủ Nam Chân Trộng 1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Han Nữ Chân Trộng 1989 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Vũ Nam Chân Trộng 17/07/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Vang Nữ Chân Trộng 26/03/2008 Con Vân Kiều



5 Hồ Thị Vĩ Nữ Chân Trộng 20/01/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Về Nam Chân Trộng 3/8/2015 Con Vân Kiều

160 1 Hồ Văn Sanh Nam Chân Trộng 1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ruồn Nữ Chân Trộng 1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Như Nữ Chân Trộng 2014 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Nhất Nam Chân Trộng 15/03/2019 Con Vân Kiều

161 1 Hồ Văn Hinh Nam Chân Trộng 15/01/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thu Nữ Chân Trộng 18/09/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Cảnh Nam Chân Trộng 16/02/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Oanh Nữ Chân Trộng 19/05/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Yến Nữ Chân Trộng 15/01/2017 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ Chân Trộng 20/10/2021 Con Vân Kiều

162 1 Hồ Văn Thơ Nam Chân Trộng 2/4/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Toàn Nữ Chân Trộng 1/1/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tươi Nam Chân Trộng 14/12/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tú Nam Chân Trộng 12/6/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Thuỷ Nữ Chân Trộng 12/5/2022 Con Vân Kiều

163 1 Hồ Văn Bai Nam Chân Trộng 11/5/2002 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ngân Nữ Chân Trộng 1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ta Muôi Nữ Chân Trộng 1/1/1952 Mẹ Vân Kiều

164 1 Hồ Văn Khăm Nam Chân Trộng 1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thơi Nữ Chân Trộng 1/1/1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Màu Nữ Chân Trộng 2000 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Mạnh Nam Chân Trộng 2001 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Máo Nam Chân Trộng 23/9/2002 Con Vân Kiều
6 Hồ Gia Hưng Nam Chân Trộng 21/01/2020 Cháu Vân Kiều
7 Hồ Gia Hiệp Nam Chân Trộng 01/04/2021 Cháu Vân Kiều
8 Hồ Gia Huấn Nam Chân Trộng 11/4/2023 Cháu Vân Kiều

165 1 Hồ Thị Thạch Nữ Chân Trộng 1959 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Cà Nữ Chân Trộng 24/12/2012 Con Vân Kiều



3 Hồ Văn Nhì Nam Chân Trộng 2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Cường Nam Chân Trộng 2017 Con Vân Kiều

166 1 Hồ Văn Lý Nam Chân Trộng 18/02/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phần Nữ Chân Trộng 1999 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Diên Nam Chân Trộng 2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tuyên Nam Chân Trộng 2018 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Miên Nữ Chân Trộng 20/11/2021 Con Vân Kiều

167 1 Hồ Văn Yên Nam Chân Trộng 08/6/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khoẻ Nữ Chân Trộng 30/5/2004 Vợ Vân Kiều
3 Hôồ Thị Tra Nữ Chân Trộng 08/6/2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Gia Bảo Nam Chân Trộng 09/09/2025 Con Vân Kiều

168 1 Hồ Văn Lý Nam Chân Trộng 15/4/1996 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhi Nữ Chân Trộng 20/3/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Gia Bảo Nam Chân Trộng 16/10/2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Bảo Nam Nam Chân Trộng 10/7/2022 Con Vân Kiều

169 1 Hồ Văn Danh Nam Chân Trộng 1/10/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Kha Nữ Chân Trộng 06/02/2002 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Đức Huy Nam Chân Trộng 25/02/2021 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Gia Hân Nữ Chân Trộng 2024 Con Vân Kiều

170 1 Hồ Văn Thân Nam Chân Trộng 04/5/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hai Nữ Chân Trộng 06/3/2005 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Anh Đào Nữ Chân Trộng 30/6/2023 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Khanh Uyên Nữ Chân Trộng 18/11/2025 Con Vân Kiều

171 1 Hồ Văn Sung Nam Chân Trộng 07/6/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhé Nữ Chân Trộng 19/3/2003 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Khánh Nam Chân Trộng 15/12/2022 Con Vân Kiều
4 Hôồ Thị Ngọc Linh Nữ Chân Trộng 25/4/2025 Con Vân Kiều

172 1 Hồ Đình Nam Chân Trộng 02/9/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bích Nữ Chân Trộng 1988 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lòng Nữ Chân Trộng 2007 Con Vân Kiều



4 Hồ Văn Luật Nam Chân Trộng 2013 Cháu Vân Kiều
173 1 Hồ Văn Vệ Nam Chân Trộng 01/01/1965 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Văn Minh Nam Chân Trộng 2011 Cháu Vân Kiều

174 1 Trần Văn Ban Nam Bến Đường 1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nhị Nữ Bến Đường 1982 Vợ Vân Kiều
3 Trần Minh Phương Nữ Bến Đường 17/4/2003 Con Vân Kiều
4 Trần Thị Như Nữ Bến Đường 7/10/2005 Con Vân Kiều
5 Trần Thị Nhi Nữ Bến Đường 1/11/2007 Con Vân Kiều
6 Trần Thị Nhung Nữ Bến Đường 13/11/2008 Con Vân Kiều
7 Trần Thị Kim Lụa Nữ Bến Đường 12/21/2017 Con Vân Kiều
8 Trần Văn Lâm nam Bến Đường 14/08/2022 Con Vân Kiều

175 1 Hồ Văn Hiền Nam Bến Đường 2/8/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vàng Nữ Bến Đường 15/6/1995 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Hồng Diệp Nữ Bến Đường 15/9/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Đức Phi Nam Bến Đường 21/12/2017 Con Vân Kiều

176 1 Hồ Văn Văng Nam Bến Đường 1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mười Nữ Bến Đường 17/05/1997 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Khải Nam Bến Đường 10/12/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Châu Nữ Bến Đường 19/11/2021 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Khôi Nam Bến Đường 05/10/2024 Con Vân Kiều

177 1 Hồ Thị Hạnh Nữ Bến Đường 1/1/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Vần (Xi) Nam Bến Đường 1981 chồng Vân Kiều
3 Hồ Tuấn Hùng Nam Bến Đường 27/7/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Quang Hiếu Nam Bến Đường 6/12/2014 Con Vân Kiều

178 1 Hồ Vân Nam Bến Đường 1983 Chủ hộ Vân Kiều
2  Hồ Thị Nhĩ Nữ Bến Đường 1985 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Huỳnh Nam Bến Đường 28/03/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hơn Nam Bến Đường 25/5/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hoàn Nữ Bến Đường 2/6/2006 Con Vân Kiều

Tổng: 27 hộ, 125 khẩu



6 Hồ Văn Hiếu Nam Bến Đường 6/3/2011 Con Vân Kiều
179 1 Hồ Đoàn Nam Bến Đường 5/10/1985 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Dích Nữ Bến Đường 15/5/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Hùng Nam Bến Đường 12/12/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hoài Nữ Bến Đường 8/4/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Hưng Nam Bến Đường 23/6/2016 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Hiệp Nam Bến Đường 11/5/2024 Con Vân Kiều

180 1 Hồ Văn Liền Nam Bến Đường 1/1/1976 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tha Nữ Bến Đường 1/1/1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nga Nữ Bến Đường 2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Va Nam Bến Đường 1/1/2003 Con Vân Kiều

181 1 Hồ Văn Bông Nam Bến Đường 10/16/1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Chay Nữ Bến Đường 1/1/1975 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Vinh Nam Bến Đường 9/2/1994 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Vương Nam Bến Đường 25/11/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Anh Thư Nữ Bến Đường 3/8/2011 Con Vân Kiều

182 1 Hồ Văn Quyền Nam Bến Đường 21/7/1980 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Biên Nữ Bến Đường 27/7/1980 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Thị Manh Nữ Bến Đường 3/11/2002 Con Vân Kiều

4 Hồ Thị Thủy Nữ Bến Đường 8/11/2011 Con Vân Kiều

5 Hồ Duy Khánh Nam Bến Đường 17/06/2022 Con Vân Kiều

6 Hồ Anh Tuấn Nam Bến Đường 17/06/2022 Con Vân Kiều
183 1 Hồ Văn Dần Nam Bến Đường 5/7/1977 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Muôn Nữ Bến Đường 6/1/1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Di Nữ Bến Đường 7/27/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Văn Nam Bến Đường 1/7/2010 Con Vân Kiều

184 1 Hồ Rầm Nam Bến Đường 1/1/1951 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xạc Nữ Bến Đường 8/12/1950 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Tưng Nữ Bến Đường 1/1/1974 Con Vân Kiều

Tổng: 11 hộ, 55 khẩu



185 1 Bùi Thị Dinh Nữ Rào Đá 12/28/1953 Chủ hộ Kinh
186 1 Hoàng Văn Liêm Nam Rào Đá 3/10/1993 Chủ hộ Kinh

2 Hoàng Vũ Việt Trình Nữ Rào Đá 9/19/2016 Vợ Kinh
3 Hoàng Vũ Quỳnh Như Nữ Rào Đá 11/13/2017 Con Kinh

187 1 Trần Đình Quế Nam Rào Đá 12/28/1956 Chủ hộ Kinh
2 Trương Thị Ba Nữ Rào Đá 7/3/1958 Vợ Kinh

188 1 Nguyễn Thị Toại Nữ Rào Đá 10/05/1961 Chủ hộ Kinh
2 Nguyễn Thị Thương Nữ Rào Đá 05/11/1993 Con Kinh
3 Phạm Anh Sang Nữ Rào Đá 17/05/1996 Cháu Kinh
4 Phạm Khánh Ngọc Nam Rào Đá 02/01/2018 Cháu Kinh

189 Nguyễn Thị Hoàng Nữ Quyết Thắng 01/01/1958 Chủ hộ Kinh

190 1 Trương Thị Kim Lan Nữ Kim Sen 4/12/1953 Chủ hộ Kinh
191 1 Nguyễn Thị Huệ Nữ Kim Sen 01/01/1964 Chủ hộ Kinh

2 Nguyễn Văn Mười Nam Kim Sen 20/11/1993 Con Kinh

192 1 Phạm Thị Ký Nam Rào Trù 15/10/1962 Chủ hộ Kinh
193 1 Trần Thị Thiết Nữ Rào Trù 04/10/1961 Chủ hộ Kinh

2 Nguyễn Diệu Hoàng Mai Nữ Rào Trù 10/2/2009 Cháu Kinh

194 1 Hoàng Đại Hiền Nam Trường Nam 15/5/1979 Chủ hộ Kinh
2 Lê Thị Giang Nữ Trường Nam 26/02/1986  Vợ Kinh
3 Hoàng Ngọc Hiền Linh Nữ Trường Nam 28/8/2008 Con Kinh
4 Hoàng Thiên Ân Nam Trường Nam 04/8/2014 Con Kinh
5 Hoàng Ngọc Tường Vy Nữ Trường Nam 06/7/2016 Con Kinh

195 1 Nguyễn Thị Điển Nữ Trường Nam 19/12/1973 Chủ hộ Kinh

196 1 Hoàng Văn Tám Nam HC-NL 13/10/1992 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng: 04 hộ, 10 khẩu

Tổng: 02 hộ, 03 khẩu

Tổng: 03 hộ, 05 khẩu

Tổng: 01 hộ, 01 khẩu

Tổng:02 hộ, 06 khẩu



197 1 Hồ Hà Nam HC-NL 15/04/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Khó Nữ HC-NL 01/01/1989 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhường Nữ HC-NL 08/12/2012 Con Vân Kiều

198 1 Hồ Chíu Nam HC-NL 17/12/1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ó Nữ HC-NL 05/10/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Giang Nữ HC-NL 12/10/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Huế Nữ HC-NL 18/02/2015 Con Vân Kiều

199 1 Hồ Tâm Nam HC-NL 27/05/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Thiị Hương Nữ HC-NL 16/06/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Mạnh Hùng Nam HC-NL 18/12/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Mạnh Hải Nam HC-NL 24/08/2020 Con Vân Kiều

200 1 Hồ Hữu Nữ HC-NL 04/06/1973 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Quân Nữ HC-NL 03/06/2001 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Náo Nữ HC-NL 18/07/1980 Vợ Vân Kiều
4 Hồ Văn Nhiên Nam HC-NL 14/01/2005 Con vợ Vân Kiều
5 Hồ Văn Nhiêu Nam HC-NL 04/08/2007 Con vợ Vân Kiều

201 1 Hồ Tướt Nam HC-NL 01/03/1972 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Tuần Nam HC-NL 16/12/2006 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Thêm Nữ HC-NL 01/01/1980 Vợ Vân Kiều
4 Hồ Thị Chuông Nữ HC-NL 14/01/2008 Con vợ Vân Kiều

202 1 Hồ Dưa Nam HC-NL 29/05/1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phấn Nữ HC-NL 22/02/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Dũng Nam HC-NL 17/07/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Tuấn Anh Nam HC-NL  26/03/2020 Con Vân Kiều

203 1 Hồ Thị Ưng Nữ HC-NL 01/01/1971 Chủ hộ Vân Kiều
204 1 Hồ Chí Nam HC-NL 02/08/1998 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Mới Nữ HC-NL 19/5/2004 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Kim  Hậu Nữ HC-NL 19/09/2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Diễm Quỳnh Nữ HC-NL 30/10/2025 Con Vân Kiều

205 1 Hồ Văn Hảo Nam HC-NL 3/16/2003 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hôồ Thị Nguyên Nữ HC-NL 4/28/2003 Vợ Vân Kiều



3 Hồ Thị Yến Nhi Nữ HC-NL 8/26/2022 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nga Nữ HC-NL 4/15/2012 Con Vân Kiều

206 1 Hồ Thân Nam HC-NL 5/5/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hôồ Thị Nhiêu Nữ HC-NL 1/3/2004 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thanh Sơn Nam HC-NL 11/14/2023 Con Vân Kiều

207 1 Hồ Thị Rủi Nữ HC-NL 2/2/1983 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Năm Nam HC-NL 6/27/2008 Con Vân Kiều

208 1 Hồ Thị Năm  Nữ Khe Dây 14/10/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Hoàng Anh Nam Khe Dây 15/02/2015 Con Vân Kiều
3 Hồ Đình Quang Nam Khe Dây 12/09/2017 Con Vân Kiều

209 1 Hồ Văn Tư Nam Khe Dây 15/02/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hà Nữ Khe Dây 20/04/1996 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Quỳnh Chi Nam Khe Dây 27/12/2016 Con Vân Kiều
4  Hồ Thị Ngọc Trâm Nữ Khe Dây 12/09/2021 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Phương Linh Nữ Khe Dây  05/05/2023 Con Vân Kiều

210 1 Hồ Văn Thương Nam Khe Dây 01/01/1946 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hy Nữ Khe Dây 01/01/1952 Vợ Vân Kiều

211 1 Hồ Văn Quang Nam Khe Dây 10/01/1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Mai Nữ Khe Dây 21/08/1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Linh Chi Nữ Khe Dây 09/11/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Ngọc Hoàng Nam Khe Dây 01/12/2011 Con Vân Kiều
5 Hồ Ngọc Huy Nam Khe Dây 07/01/2014 Con Vân Kiều

212 1 Hồ Văn Hùng Nam Khe Dây 02/01/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ánh Nữ Khe Dây 26/07/1994 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Lan Nữ Khe Dây 09/07/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nhã Uyên Nữ Khe Dây 22/04/2020 Con Vân Kiều

213 1 Hồ Văn Bường Nam Khe Ngang 01/01/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hiền Nữ  Khe Ngang 25/12/2002 Vợ Vân Kiều

Tổng 12 hộ, 39 khẩu

Tổng 12 hộ, 39 khẩu



3 Hồ Gia Bảo Nam Khe Ngang 03/10/2018 Con Vân Kiều
4 Hồ Viết Trung Nam Khe Ngang 14/05/2021 Con Vân Kiều

214 1 Hồ Văn Linh Nam Khe Ngang 16/07/1973 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Huế Nữ Khe Ngang 01/01/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Kháng Nam Khe Ngang 28/08/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Sáng Nam Khe Ngang 04/06/2015 Con Vân Kiều

215 1 Hồ Xây Nam Khe Ngang 01/01/1995 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Yến Nữ Khe Ngang 17/02/1998 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Chung Nam Khe Ngang 10/09/2016 Con Vân Kiều
4 Hồ Hoàng Phương Chi Nữ Khe Ngang 26/06/2023 Con Vân Kiều

216 1 Hồ Thao Ni Nam Khe Ngang 14/06/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lan Nữ Khe Ngang 01/01/2013 Con Vân Kiều

217 1 Hồ Quân Nam Khe Ngang 05/04/1990 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Vân Nữ Khe Ngang 27/07/1987 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Điệp Nam Khe Ngang 21/09/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Minh Đông Nam Khe Ngang 10/11/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Ngân Nữ Khe Ngang 20/04/2024 Con Vân Kiều

218 1 Hồ Nhận Nam Khe Ngang 04/01/1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tâm Nữ Khe Ngang 10/01/1989 Vợ Vân Kiều

3 Hồ Văn Cường Nam Khe Ngang 10/11/2012 Con Vân Kiều

219 1 Hồ Cảnh Nam Khe Ngang 06/06/1993 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bằng Nữ Khe Ngang 07/03/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Ngọc Thiếp Nữ Khe Ngang 25/04/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Thúy Nữ Khe Ngang 19/09/2015 Con Vân Kiều

220 1 Hồ Lình Nam Khe Ngang  01/11/1999 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Ngoan Nữ Khe Ngang 28/08/2000 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Khả Như Nữ Khe Ngang 25/02/2020 Con Vân Kiều
4 Hồ Nhật Hạ Nữ Khe Ngang 04/01/2022 Con Vân Kiều

221 1 Hồ Mày Nam Khe Ngang 01/01/1972 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hồ Thị Phong Nữ Khe Ngang 01/01/1976 Vợ Vân Kiều
222 1 Hồ Thị Son Nữ Khe Ngang 01/01/1983 Chủ hộ Vân Kiều

2 Nguyễn Hiền Mai Nam Khe Ngang 01/01/1978 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Thị Ân Du Nữ Khe Ngang 11/06/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Tuân Nam Khe Ngang 18/11/2006 Con Vân Kiều
5 Nguyễn Thị Hiền Nữ Khe Ngang 28/05/2010 Con Vân Kiều
6 Nguyễn Văn Hậu Nam Khe Ngang 05/03/2012 Con Vân Kiều
7 Nguyễn Hồ Văn Huy Nam Khe Ngang 28/08/2016 Con Vân Kiều

223 1 Hồ Văn Thoa Nam Khe Ngang 01/01/1959 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Sài Nữ Khe Ngang 01/01/1960 Vợ Vân Kiều
224 1 Hồ Bình Nam Khe Ngang 16/06/1987 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Giáo Nữ Khe Ngang 01/01/1992 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Quốc Tuấn Nam Khe Ngang 17/12/2010 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thanh Nhi Nữ Khe Ngang 06/11/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Minh Trung Nam Khe Ngang 16/09/2021 Con Vân Kiều
6 Hồ Quỳnh Anh Nữ Khe Ngang 29/07/2022 Con Vân Kiều

225 1 Hồ Choá Nam Khe Ngang 16/8/1982 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Hương Nữ Khe Ngang 01/01/1977 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Dưa Nữ Khe Ngang 15/04/2001 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Vừa Nam Khe Ngang 06/01/2003 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Lê Nữ Khe Ngang 09/04/2008 Con Vân Kiều
6 Hồ Đức Duy Nam Khe Ngang 20/01/2014 Con Vân Kiều
7 Hồ Duy Khánh Nam Khe Ngang 14/06/2022 Con Vân Kiều

226 1 Hồ Thị Nan Nữ Khe Ngang 01/01/1964 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Loan Nữ Khe Ngang 01/01/1997 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Mai Nữ Khe Ngang 14/02/2003 Con Vân Kiều

227 1 Hồ Văn Nam Nam Khe Ngang 01/01/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Hoan Nữ Khe Ngang 30/06/1982 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Lương Nữ Khe Ngang 04/11/2003 Con Vân Kiều



4 Hồ Văn Đạt Nam Khe Ngang 27/07/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Tuân Nam Khe Ngang 24/11/2008 Con Vân Kiều

228 1 Nguyễn Thị Quyền Nam Khe Ngang 10/10/1971 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Quân Nữ Khe Ngang 24/07/1997 Con Vân Kiều

229 1 Hồ Thị Như Nữ Khe Ngang 26/10/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Nhơn Nam Khe Ngang 04/09/1991 Chồng Vân Kiều
3 Hồ Thiên Kim Nữ Khe Ngang 31/03/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Mạnh Cường Nam Khe Ngang 29/10/2017 Con Vân Kiều
5 Hồ An Nhiên Nữ Khe Ngang 25/11/2020 Con Vân Kiều

230 1 Hồ Toàn Nam Khe Ngang 08/10/1984 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thiị Tiên Nữ Khe Ngang 19/11/1986 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Minh Viên Nam Khe Ngang 10/02/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Minh Duy Nam Khe Ngang 10/10/2012 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Diệu Nữ Khe Ngang 24/04/2025 Con Vân Kiều

231 1 Hồ Lòng Nam Khe Ngang 01/01/1978 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nữ Nữ Khe Ngang 01/01/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Kim Doanh Nữ Khe Ngang 16/02/2001 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Nghiệp Nam Khe Ngang 22/08/2002 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Danh Nữ Khe Ngang 12/11/2007 Con Vân Kiều

232 1 Lê Thị Thu Nữ Khe Ngang 26/08/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hoàng Phước Công Nam Khe Ngang 22/05/1984 Chồng Vân Kiều
3 Trần Ngọc Khánh Quỳnh Nữ Khe Ngang 24/11/2011 Con Vân Kiều
4 Hoàng Ánh Hồng Nữ Khe Ngang 24/10/2016 Con Vân Kiều
5 Hoàng Kim Ngân Nữ Khe Ngang 04/05/2019 Con Vân Kiều

233 1 Hồ Thị Vương Nữ Khe Ngang 22/01/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Ngô Trung Kiên Nam Khe Ngang 09/06/2024 Con Vân Kiều

234 1 Lê Thị Thuý Nữ Khe Ngang 02/03/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Lê Thị Kim Oanh Nữ Khe Ngang 18/09/2007 Con Vân Kiều
3 Lê Quang Nghĩa Nam Khe Ngang 05/05/2017 Con Vân Kiều

235 1 Hồ Mạnh Nam Khe Ngang 07/07/1997 Chủ hộ Vân Kiều



2 Hồ Thị Le Nữ Khe Ngang 02/07/1999 Vợ Vân Kiều
236 1 Hồ Văn Bồng N am Khe Ngang  27/06/1991 Chủ hộ Vân Kiều

2  Hồ Thị Dần Nữ Khe Ngang  04/08/1992  Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Khuyên Nữ Khe Ngang 01/03/2012 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Uyên Nữ Khe Ngang 27/09/2012 Con Vân Kiều
5  Hồ Thị Ngọc Ánh Nam Khe Ngang  11/01/2018 Con Vân Kiều

237 1 Hồ Xong Nam Khe Ngang 01/01/1977 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Tuynh Nữ Khe Ngang 05/05/1979 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Chiều Nam Khe Ngang 09/05/1997 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Huệ Nữ Khe Ngang 15/11/2000 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Kim Nữ Khe Ngang 12/02/2020 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Thị Duyên Nữ Khe Ngang 13/11/2007 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Yến Nữ Khe Ngang 09/12/2008 Con Vân Kiều

238 1 Hồ Văn Xi Nam Khe Ngang  16/02/1997 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thỉ Nữ Khe Ngang 04/01/2001 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Phương Tuệ Anh Nữ Khe Ngang 12/12/2019 Con Vân Kiều
4 Hồ Phương Tuệ Thanh Nữ Khe Ngang 18/06/2024 Con Vân Kiều

239 1 Hồ Buôn Mỳ Nam Khe Ngang 05/05/1992 Chủ hộ Vân Kiều
2  Hồ Thị Mó Nữ Khe Ngang  04/09/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Kim Ngoan Nữ Khe Ngang 16/03/2013 Con Vân Kiều
4 Hồ Hoàng Hải Nam Khe Ngang 24/05/2015 Con Vân Kiều
5 Hồ Duy Phái Nam Khe Ngang 17/10/2021 Con Vân Kiều

240 1 Hồ Tường Nam Khe Ngang 1/1/1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thảo Nữ Khe Ngang 16/02/1969 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Duy Nam Khe Ngang 16/05/2000 Con Vân Kiều

241 1 Hồ Văn Xoa Nam Khe Ngang 15/05/1957 Chồng Vân Kiều
2 Hồ Thị Pan Nữ Khe Ngang  '01/01/1964 Vợ Vân Kiều

242 1 Hồ Thị Bầy Nữ Khe Ngang 20/8/1994 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ngọc Tươi Nữ Khe Ngang 10/09/2019 Con Vân Kiều
3 Hồ Tiến Nam Khe Ngang 20/07/1998 Chồng Vân Kiều



4 Hồ Ngọc Tuệ Nam Khe Ngang 21/07/2021 Con Vân Kiều
243 1 Hồ Thị Thừa Nữ Khe Ngang 18/04/1990 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Hoàng Huy Nam Khe Ngang 29/12/2010 Con Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Thái Nam Khe Ngang 24/12/2015 Con Vân Kiều
4 Hồ Hoàng Bảo Hân Nữ Khe Ngang 20/02/2023 Con Vân Kiều

244 1 Hồ Văn Hành Nam Khe Ngang 15/05/1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bình Nữ Khe Ngang 17/08/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Tươi Nữ Khe Ngang 15/12/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Nguyệt Hoa Nữ Khe Ngang 15/03/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Khánh Ly Nữ Khe Ngang 08/11/2017 Con Vân Kiều
6  Hồ Khánh An Nữ Khe Ngang  '09/10/2023 Con Vân Kiều

245 1 Hồ Hoạ Mi Nam Khe Ngang 13/08/1987 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Phấn Nam Khe Ngang 26/05/1991 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Du Hảo Nam Khe Ngang 08/10/2011 Con Vân Kiều
4 Hồ Minh Hạnh Nữ Khe Ngang 30/07/2014 Con Vân Kiều
5 Hồ Minh Huệ Nữ Khe Ngang 07/09/2019 Con Vân Kiều
6 Hồ Du  Hào Nam Khe Ngang 28/09/2022 Con Vân Kiều

246 1 Hồ Văn Thân Nam Khe Ngang 01/01/1980 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Xuân Nữ Khe Ngang 01/01/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Mỹ Dương Nữ Khe Ngang 12/07/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Hùng Nam Khe Ngang 05/04/2010 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Hà Nam Khe Ngang 05/01/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Hoàng Hải Nam Khe Ngang 12/05/2016 Con Vân Kiều

247 1 Hồ Quý Nam Lâm Ninh 15/08/1972 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lình Nữ Lâm Ninh 07/05/1977 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Thương Nam Lâm Ninh 14/07/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Tao Nữ Lâm Ninh 19/12/2004 Con dâu Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Diệu Nữ Lâm Ninh 24/09/2021 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Thị Ngọc Thu Nữ Lâm Ninh 09/01/2024 Cháu Vân Kiều

Tổng: 34 hộ, 143 khẩu



248 1 Hồ Thình Nam Lâm Ninh 20/10/199 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ  Tuấn  Hiếu Nam Lâm Ninh 19/02/2017 Con Vân Kiều
3 Hồ Tuấn Hảo Nam Lâm Ninh 29/07/2019 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Vân Nữ Lâm Ninh 04/06/2001 Con Vân Kiều

249 1 Hồ Sư Nam Lâm Ninh 09/08/1989 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thoả Nữ Lâm Ninh 14/01/1990 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Danh Nam Lâm Ninh 26/11/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Ngọc Bích Nữ Lâm Ninh 04/03/2013 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Ngọc Diểm Nữ Lâm Ninh 03/12/2023 Con Vân Kiều

250 1 Hồ Thị Tri Nữ Lâm Ninh 01/01/1964 Chủ hộ Vân Kiều
251 1 Hồ Triên Nam Lâm Ninh 12/02/1982 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Năm Nữ Lâm Ninh 03/03/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Dan Nam Lâm Ninh 30/12/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Duy Nam Lâm Ninh 08/06/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Quy Nam Lâm Ninh 12/4/2012 Con Vân Kiều

252 1 Hồ Văn Chính Nam Lâm Ninh 08/12/2001 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Dần Nữ Lâm Ninh 17/10/2001 vợ Vân Kiều
3  Hồ Văn Bình Nam Lâm Ninh 110/4/2018 Con Vân Kiều
4  Hồ Thị Yến Nữ Lâm Ninh 13/07/2021 Con Vân Kiều

253 1 Hồ Nhiên Nam Lâm Ninh 01/01/1981 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Bé Nữ Lâm Ninh 01/01/1984 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Hoàng Nam Lâm Ninh 08/05/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hoa Nữ Lâm Ninh 12/04/2020 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hậu Nữ Lâm Ninh 27/01/2022 Con Vân Kiều

254 1 Hồ Tiến Nam Lâm Ninh 01/01/1979 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Minh Nữ Lâm Ninh 15/07/1978 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Say Nam Lâm Ninh 13/11/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Mận Nữ Lâm Ninh 02/04/2006 Con Vân Kiều
5 Hồ Tuấn Vũ Nam Lâm Ninh 07/05/2012 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Ngọc Thảo Nữ Lâm Ninh 11/01/2023 Cháu Vân Kiều



7 Lê Thanh Trà Nữ Lâm Ninh 02/09/2006 Con Vân Kiều
255 1 Hồ Thị Đặng Nữ Lâm Ninh 01/01/1973 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Hoàng Ánh Nam Lâm Ninh 07/09/2008 Con Vân Kiều
256 1 Hồ Văn Hung Nam Lâm Ninh 03/09/1978 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Lếu Nữ Lâm Ninh 20/10/1980 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Dũng Nam Lâm Ninh 02/06/2002 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Trung Nam Lâm Ninh 18/11/2005 Con Vân Kiều
5 Hồ Quang Trường Nam Lâm Ninh 07/01/2009 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Du My Nữ Lâm Ninh 14/10/2017 Con Vân Kiều
7 Hồ Thị Phương Nữ Lâm Ninh 10/10/2004  Con dâu Vân Kiều
8 Hồ Quang Hiệp Nam Lâm Ninh 24/06/2022 Cháu Vân Kiều
9  Hồ Quang Lâm Nam Lâm Ninh  '16/10/2023 Cháu Vân Kiều

257 1 Hồ Xuân Tiến Nam Lâm Ninh 01/01/1974 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Ly Nữ Lâm Ninh 01/01/1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Cường Nam Lâm Ninh 09/09/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Hạnh Nữ Lâm Ninh 26/11/2005  Con dâu Vân Kiều
5 Hồ Thị Khánh Ngân Nữ Lâm Ninh 01/10/2023 Cháu Vân Kiều
6 Hồ Đức Phúc Nam Lâm Ninh 12/08/2025 Cháu Vân Kiều

258 1 Hồ Cum Nam Lâm Ninh 01/01/1975 Chủ hộ Vân Kiều
2 Nguyễn Thị Trắng Nữ Lâm Ninh 20/02/1979 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Huệ Nữ Lâm Ninh 16/02/2007 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Huyền Nữ Lâm Ninh 12/07/2009 Con Vân Kiều
5 Hồ Văn Thuyền Nam Lâm Ninh 15/9/2013 Con Vân Kiều
6 Hồ Văn Xuyên Nam Lâm Ninh 01/01/2016 Con Vân Kiều

259 1 Hồ Xoan Nam Lâm Ninh 01/01/1945 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thơm Nữ Lâm Ninh  15/8/1967 Vợ Vân Kiều
3  Hồ Thị Phương Uyên Nữ Lâm Ninh  06/09/2012 Cháu Vân Kiều
4  Hồ Gia Tuyền  Nam Lâm Ninh  13/9/2015 Cháu Vân Kiều
5 Hồ Thị Dương Nữ Lâm Ninh 01/08/2004 Cháu Vân Kiều

260 1 Hồ Thào Nam Lâm Ninh 03/02/1937 Chủ hộ Vân Kiều



2  Hồ Thị Nậy Nữ Lâm Ninh 01/01/1950 Vợ Vân Kiều
261 1 Hồ Văn Khánh Nam Lâm Ninh 03/03/1982 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Trang Nữ Lâm Ninh 13/04/2006 Con Vân Kiều
3 Hồ Thị Như Nữ Lâm Ninh 12/11/2008 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Nại Nữ Lâm Ninh 08/03/1984 Vợ Vân Kiều
5 Hồ Bảo Cường Nữ Lâm Ninh 28/10/2022 Con Vân Kiều
6 Hồ Thị Bảo Trâm Nữ Lâm Ninh 13/02/2025 Con Vân Kiều

262 1 Hồ Nam Nam Lâm Ninh  01/01/1962 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thức Nữ Lâm Ninh 01/01/1964 Vợ Vân Kiều

263 1 Hồ Thị Chiến Nữ Lâm Ninh 5/9/1988 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Văn Trâu Nam Lâm Ninh 10/02/2009 Con Vân Kiều
3 Hồ Viết Quân Nam Lâm Ninh 30/07/2022 Con Vân Kiều

264 1 Hồ Thị Đối Nữ Lâm Ninh 01/01/1969 Chủ hộ Vân Kiều
265 1 Hồ Hơn Nam Lâm Ninh 05/05/1975 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Nam Nữ Lâm Ninh 12/6/1976 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Thị Nhung Nữ Lâm Ninh 04/07/2004 Con Vân Kiều
4 Hồ Hải Nam Lâm Ninh 06/08/2007 Con Vân Kiều
5 Hồ Thị Hinh Nữ Lâm Ninh 18/8/2008 Con Vân Kiều

266 1 Hồ Đều Nam Lâm Ninh 01/01/1957 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Khoa Nhi Nam Lâm Ninh 15/01/2005 Con Vân Kiều

267 1 Hồ Câu Nam Lâm Ninh 01/01/1968 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Lan Nữ Lâm Ninh 01/01/1973 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Văn Tươi Nam Lâm Ninh 16/5/2003 Con Vân Kiều
4 Hồ Văn Xanh Nam Lâm Ninh 16/5/2003 Con Vân Kiều

268 1 Hồ Đoàn Nam Lâm Ninh 28/8/1942 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Nghì Nữ Lâm Ninh 01/01/1946 Vợ Vân Kiều

269 1 Hồ Bun Nam Lâm Ninh 01/01/1985 Chủ hộ Vân Kiều
2 Hồ Thị Thỏa Nữ Lâm Ninh 10/03/1983 Vợ Vân Kiều
3 Hồ Phể Nam Lâm Ninh 10/02/2006 Con Vân Kiều
4 Hồ Thị Thi Nữ Lâm Ninh 15/04/2008 Con Vân Kiều



5 Hồ Dễ Nam Lâm Ninh 06/07/2013 Con Vân Kiều
270 1 Hồ Thị Dỡi Nữ Lâm Ninh 01/01/1977 Chủ hộ Vân Kiều

2 Hồ Thị Hải Yến Nữ Lâm Ninh 18/05/2005 Con Vân Kiều
3 Hồ Hải Kỳ Anh Nữ Lâm Ninh 28/07/2009 Con Vân Kiều
4 Hồ Hải Sao Bảo Nam Lâm Ninh 18/09/2017 Con Vân Kiều

271 1 Hồ Thị Xa Ranh Nữ Lâm Ninh 01/01/1968 Chủ hộ Vân Kiều

Tổng cộng: 271 hộ, 1.172khẩu
Tổng: 25 hộ,102 khẩu
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